CHƯƠNG V

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT THỦY VĂN

I .  BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN

I.1. Nguyên tắc thành lập bản đồ ĐCTV

Bản đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1:25.000 được thành lập theo “Quy chế lập bản đồ Địa chất thủy văn tỷ lệ 1/50.000” ban hành theo Quyết định số 53/2000 QĐ-BCN ngày 14 tháng 9 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

Trong qui chế này bản đồ được thành lập theo nguyên tắc “Dạng tồn tại của nước dưới đất”. Nguyên tắc này được thể hiện trong chú giải lập bản đồ địa chất thủy văn của Hội địa chất thủy văn quốc tế do F.Struckmeier và Jean Margat chủ biên, được UNESCO xuất bản năm 1984 và tái bản năm 1995. 

Theo nguyên tắc này, căn cứ vào khả năng chứa nước các thành tạo địa chất được chia ra hai dạng là: các tầng chứa nước và các tầng không chứa nước (Hình V.1). Căn cứ đặc điểm tồn tại và vận động của nước trong đất đá, các tầng chứa nước được chia ra hai dạng tồn tại là: 

HÌNH V.1. PHÂN CHIA CÁC THÀNH TẠO ĐỊA CHẤT THEO TÍNH CHẤT CHỨA NƯỚC VÀ THEO DẠNG TỒN TẠI CỦA NDĐ



Các tầng chứa nước lỗ hổng: là các tầng chứa nước mà nước được chứa và vận động trong lỗ hổng giữa các hạt đất đá. Dạng tồn tại này của nước dưới đất thường gặp trong các thành tạo đất đá bở rời. Các tầng chứa nước lỗ hổng thường là môi trường chứa nước liên tục, khá đồng nhất và các thông số địa chất thủy văn ít biến đổi trong không gian.

Các tầng chứa nước khe nứt: là các tầng chứa nước mà nước được chứa và vận động trong các khe nứt, kẽ hổng hoặc hang động karst. Dạng tồn tại này của nước dưới đất gặp trong các thành tạo đá liên kết cứng bị nứt nẻ và thành tạo đá karst hoá, trong các đới phá huỷ kiến tạo. Các tầng chứa nước thuộc dạng tồn tại này có đặc điểm chung là không đồng nhất. Mức độ chứa nước cũng như các thông số địa chất thủy văn của chúng thường thay đổi mạnh theo không gian.

Các tầng không chứa nước: là các thành tạo địa chất có mức độ chứa nước rất nhỏ hoặc không chứa nước có thể gặp ở cả hai thể: đá chưa liên kết cứng và đá có liên kết cứng. Trong đá chưa liên kết cứng, thường gặp dạng thạch học như sét bột, sét. Trong đá liên kết cứng, thường gặp ở các dạng thạch học như bột kết, sét kết, đá phiến (biến chất), các đá magma xâm nhập...

I.2. Các cơ sở để lập bản đồ địa chất thủy văn

Nguồn tài liệu

Tài liệu để lập bản đồ địa chất thuỷ văn chủ yếu là tài liệu được tổng hợp từ các đề án địa chất do Nhà nước đầu tư và Liên đoàn Địa chất thuỷ văn - Địa chất công trình Miền Nam thực hiện như:

- Báo cáo lập bản đồ địa chất thuỷ văn - địa chất công trình tỷ lệ 1/200.000 vùng đồng bằng Nam Bộ.
- Báo cáo kết quả tìm kiếm nước dưới đất tỷ lệ 1/50.000 vùng Phú Riềng - Bình Dương.
- Báo cáo lập bản đồ địa chất thuỷ văn - địa chất công trình tỷ lệ 1/50.000 vùng Đồng Xoài - Bình Phước.

- Báo cáo lập bản đồ địa chất thuỷ văn - địa chất công trình tỷ lệ 1/50.000 vùng Lộc Ninh - Bình Phước.

- Các lỗ khoan thi công của đề tài thiết lập mạng lưới quan trắc nước dưới đất tỉnh Bình Phước do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước chủ trì và Đoàn ĐCTV-ĐCCT 806 thực hiện.

 Ngoài ra còn sử dụng triệt để các tài liệu thu thập về địa chất, địa chất thuỷ văn, địa vật lý có trong địa bàn tỉnh Bình Phước từ trước đến nay và tài liệu điều tra bổ sung của đề tài ở các khu vực còn thiếu số liệu.

Bản đồ nền địa hình

Bản đồ nền địa hình sử dụng để lập bản đồ địa chất thủy văn là bản đồ địa hình  tỷ lệ 1:100.000 do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước chuyển giao (bản đồ kỹ thuật số).

Bản đồ thể hiện các thông tin: Vị trí và tên các thị xã, huyện, làng, xã, tên sông, núi, lưới tọa độ (grids), đường ranh giới hành chính, các mốc độ cao địa hình, hệ thống đường ô tô (đường đất, đường trải nhựa), đường sắt, mạng sông, suối, kênh rạch, hồ ao...

Để tiện thể hiện các thông tin chuyên môn về địa chất và địa chất thủy văn, bản đồ địa hình bỏ bớt một số ký hiệu như: nhà, vùng lầy, vùng trồng lúa, vùng cây ăn quả, các đường đồng mức, độ cao cũng được giảm tối đa để bản đồ sáng sủa. 

Bản đồ nền địa chất

Bản đồ nền địa chất là bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000. Trên bản đồ địa chất thủy văn, tất cả các yếu tố nền địa chất đều được vẽ bằng màu đen.

Các yếu tố nền địa chất gồm: ranh giới địa chất, thế nằm, đứt gãy, uốn nếp, vùng sụt, vùng nâng kiến tạo, dạng thạch học hoặc phức hệ thạch học chủ yếu. 

Các tầng chứa nước và các tầng không chứa nước
Việc phân chia các tầng chứa nước và các tầng không chứa nước căn cứ vào khả năng hấp thụ, chứa và thấm nước của các thể đất đá.

Tầng chứa nước: là thành tạo địa chất có tính thấm đủ để nước có thể chứa và vận động trong chúng và có thể khai thác được một lượng nước có ý nghĩa kinh tế từ các nguồn lộ hoặc từ các công trình nhân tạo như giếng, lỗ khoan. Mức độ chứa nước của các tầng chứa nước được chia theo thang nêu trong Bảng V.1.

Các thành tạo địa chất rất nghèo nước hoặc thực tế không chứa nước: Các thành tạo địa chất rất nghèo nước là các thành tạo địa chất có tính hấp thụ và khả năng thấm nước rất nhỏ, không đủ để tạo ra một lượng nước có ý nghĩa kinh tế. Ở những vùng rất khan hiếm nước, các tầng này có thể được nghiên cứu tận dụng để khai thác cung cấp nước cho các yêu cầu nhỏ và phân tán. Lưu lượng khai thác thường nhỏ hơn 0,01 l/s, tối đa cũng chỉ có thể đạt tới <0,05 l/s. Các thành tạo địa chất không chứa nước là các thành tạo địa chất không có khả năng hấp thụ hay thấm nước. Đất đá có hệ số thấm nhỏ hơn 10-9 m/s. Các thành tạo này đóng vai trò của một tầng cách nước.

BẢNG V.1. BẢNG PHÂN CHIA MỨC ĐỘ CHỨA NƯỚC

	Mức độ chứa nước
	Lưu lượng lỗ khoan,  (l/s)
	Lưu lượng nguồn lộ, (l/s)
	Diện phân bố của tầng chứa nước

	Giầu nước
	>5
	>1
	Rộng

	Trung bình
	1-5
	0,1-1
	Khá rộng

	Nghèo nước
	<1
	<0,1
	Hẹp


Thành phần hóa học, chất lượng và nhiệt độ của nước: Bản đồ địa chất thủy văn thể hiện loại hình hóa học chủ yếu của nước dưới đất qua thành phần các ion chủ yếu. Các anion gồm: HCO3-, Cl-, SO42-, các cation gồm: Ca2+, Na+, Mg2+. Các anion thể hiện bằng màu, các cation thể hiện bằng ký hiệu. Chỉ tiêu tổng độ khoáng hoá của nước tính bằng mg/l có thể phân chia theo Bảng V.2. Nhiệt độ của nước phân chia theo Bảng V.3.

BẢNG V.2. THANG PHÂN CHIA ĐỘ TỔNG KHOÁNG HOÁ CỦA NƯỚC

	Độ tổng khoáng hóa (mg/l)
	Phân loại nước
	Khả năng sử dụng

	<1.000
	Nước nhạt
	Thích hợp với mọi mục đích: ăn uống, tưới, chăn nuôi gia súc, công nghiệp

	1.000 – 1.500
	Nước khoáng hóa cao
	Dùng hạn chế trong ăn uống và tưới cây trồng

Chăn nuôi các loại gia súc

	1.500 – 3.000
	Nước hơi lợ
	Chăn nuôi các loại gia súc

Dùng rất hạn chế trong tưới cây trồng

	>3.000
	Nước lợ và nước mặn
	Không dùng được vào các mục đích cung cấp nước sinh hoạt

Dùng để nuôi thủy sản

Nước uống cho gia súc có sừng (M có thể tới 7.000 mg/l)


BẢNG V.3. THANG PHÂN LOẠI THEO NHIỆT ĐỘ NƯỚC

	Nước không nóng
	to < 30oC

	Nước nóng ấm
	to  >30 oC - 40 oC

	Nước nóng vừa
	to > 40 oC - 60 oC

	Nước rất nóng
	to > 60 oC - 100 oC

	Nước quá nóng
	to >100 oC


I.3. Nội dung và phương pháp thể hiện

Các qui định về mầu: Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu của bản đồ địa chất thủy văn là tài nguyên nước dưới đất. Vì thế, màu của bản đồ địa chất thủy văn thể hiện những nội dung chủ yếu về phân loại và đánh giá tài nguyên nước dưới đất như sau:

Phân chia các dạng tồn tại của nước dưới đất.

Phân chia mức độ chứa nước khác nhau của các tầng chứa nước.

Tất cả các tầng xuất lộ đều được tô màu phù hợp theo qui định. Trường hợp cần làm rõ thông tin của những tầng chứa nước bị che phủ, có thể cho phép không thể hiện (bóc vỏ) những lớp phủ mỏng (nhỏ hơn 5m) nằm trên tầng chứa nước ấy. 
Với nhiệm vụ thể hiện nói trên, màu của bản đồ địa chất thủy văn được qui định như sau:

Màu xanh lam thể hiện các tầng chứa nước lỗ hổng.

Màu xanh lá cây thể hiện các tầng chứa nước khe nứt.

Màu nâu để thể hiện các thành tạo địa chất rất nghèo nước hoặc thực tế không chứa nước.

Độ đậm nhạt của màu (tông màu) để thể hiện mức độ chứa nước khác nhau của tầng chứa nước.

Các thành tạo địa chất rất nghèo nước thể hiện bằng màu nâu nhạt.

Các thành tạo địa chất không chứa nước thể hiện bằng màu nâu sẫm

Màu đen: được dùng để thể hiện các thông tin về nền như: nền địa hình, nền địa chất, thạch học.

Màu xanh lam: được dùng để thể hiện các yếu tố thủy văn (nước mặt), hải văn.

Màu tím: Được dùng để thể hiện các yếu tố và thông tin về nước dưới đất.

Màu da cam: Được dùng để thể hiện các thông tin về đặc điểm hóa, lý như chất lượng và nhiệt độ của nước.

Màu đỏ: được dùng để thể hiện các thông tin về đặc điểm nhân tạo (như lỗ khoan, giếng) và những biến đổi động thái tự nhiên của nước dưới đất.

Màu xanh lá cây sẫm: Thể hiện các đường đồng đẳng mực nước (đẳng cao, đẳng áp).
II. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN

II.1. Các tầng chứa nước

II.1.1. Các tầng chứa nước lỗ hổng

Trong vùng nghiên cứu có mặt các tầng chứa nước lỗ hổng sau:

 - Tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocen dưới (qp1). 

 - Tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen giữa (n22). 

II.1.1.1. Tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocen dưới (qp1)

Tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocen dưới (qp1) gồm các đất đá của hệ tầng Đất Cuốc, tầng chứa nước này lộ ra trên mặt tại phía tây nam xã Minh Long và thị trấn Chơn Thành (huyện Chơn Thành), độ cao từ 37,50m đến 55,0m, với diện tích khoảng 75km2  (bản vẽ số 01,02 và 03 - Bản đồ và mặt cắt địa chất thuỷ văn). Tại các lỗ khoan nghiên cứu trong vùng thường gặp đáy ở độ sâu 13,0m (LK N4 xã Minh Long) đến 23,0m (LK D11).

Thành phần đất đá là cát bột chứa sạn sỏi, cát sạn xen bột sét, cát bột sét.

 Bề dày thay đổi từ 13,0m đến 23,0m, trung bình 20,0m, bề dày chứa nước trung bình 16,48m (bảng V.4). Tầng chứa nước Pleistocen dưới (qp1) phủ trực tiếp lên tầng chứa nước Pliocen giữa (n22).

a. Mức độ chứa nước (xem bản vẽ số 01, 02 và 03 - Bản đồ và mặt cắt địa chất thuỷ văn).
Đối với tầng chứa nước lỗ hổng thì thành phần hạt và bề dày tầng quyết định mức độ chứa nước của nó. Bởi vậy, để phân chia các khu vực có mức độ chứa nước khác nhau, ngoài việc dựa vào kết quả các công trình thí nghiệm còn phải xem xét đến địa tầng tại tất cả các công trình khảo sát như các giếng đào, lỗ khoan UNICEF... Theo mức độ chứa nước có thể chia tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Pleistocen dưới (qp1) ra các khu vực có mức độ chứa nước khác nhau như sau:

- Khu vực có mức độ chứa nước trung bình
Khu vực có mức độ chứa nước trung bình chiếm diện tích khoảng 50km2, phân bố phía tây nam xã Minh Long và thị trấn Chơn Thành. Kết quả hút nước tại lỗ khoan D11A, chiều sâu lỗ khoan 24,00m, chiều sâu đặt ống lọc 15,40 ÷ 21,46m, mực nước tĩnh 2,88m, trị số hạ thấp mực nước 8,13m, lưu lượng 1,04 l/s, tỷ lưu lượng 0,128 l/sm. Tài liệu múc nước thí nghiệm trong các giếng đào và giếng khoan khi khảo sát lộ trình đo vẽ địa chất thủy văn cho lưu lượng 0,23 ÷ 2,00 l/s, mực nước hạ thấp 0,20 ÷ 0,30m.

- Khu vực có mức độ chứa nước nghèo 

Khu vực có mức độ chứa nước nghèo chiếm diện tích khoảng 25km2, phân bố thành dải theo phương tây bắc - đông nam, phía đông bắc của xã Minh Long và thị trấn Chơn Thành. Tài liệu múc nước thí nghiệm trong các giếng đào khi khảo sát lộ trình đo vẽ địa chất thủy văn cho lưu lượng 0,01 ÷ 0,13 l/s, mực nước hạ thấp 0,15 ÷ 0,30m.

Kết quả tính toán các thông số địa chất thủy văn tại lỗ khoan D11A có hệ số thấm K = 3,07m/ng và độ dẫn nước Kh = 46,22m2/ngày (bảng VI.10).

b. Chất lượng nước

Nước có độ tổng khoáng hóa 0,03 ÷ 0,67g/l, phổ biến 0,03 ÷ 0,05g/l; đặc trưng là môi trường axit đến axit yếu với độ pH = 3,56 ÷ 6,02; hàm lượng clorur biến đổi 4,61 ÷ 368,68mg/l; hàm lượng sulfat 0,00 ÷ 31,22mg/l; hàm lượng sắt 0,00 ÷ 0,12mg/l; thuộc loại nước rất mềm với độ cứng 0,050 ÷ 0,500mgdl/l.

Loại hình hoá học của nước chủ yếu là Clorur - Sulfat - Bicarbonat Natri (chiếm 30% số mẫu), Clorur Natri (chiếm 20% số mẫu), Clorur - Sulfat Natri (chiếm 20% số mẫu). 

Kết quả phân tích các mẫu nước được trình bày trong phụ lục số 3.
c. Đặc điểm động thái

Tầng chứa nước Pleistocen dưới (qp1) là tầng chứa nước không áp, nguồn bổ cập chủ yếu là nước mưa, miền thoát là các sông suối trong vùng, có thể cấp cho tầng Pliocen giữa (n22) và chảy ra khỏi vùng nghiên cứu về phía tây nam theo hướng giảm áp. Mực nước tĩnh thay đổi từ 1,30m đến 8,00m. Mực nước dao động theo mùa. Theo kết quả quan trắc động thái nước dưới đất tại lỗ khoan D11A từ tháng 07/2002 đến tháng 06/2003 cho thấy mực nước dao động trong khoảng 3,79m, các đường dao động mực nước luôn chậm pha hơn so với đường tích luỹ độ lệch lượng mưa (hình V.2 và phụ lục số 2).

Tóm lại, tầng chứa nước Pleistocen dưới (qp1) có bề dày trung bình và khá ổn định. Khả năng chứa nước từ trung bình đến nghèo, chất lượng nước tốt có thể sử dụng cho mục đích ăn uống và sinh hoạt. Trong vùng nghiên cứu đây là tầng chứa nước rất có ý nghĩa trong cung cấp nước quy mô nhỏ và vừa.

Bảng V.4. BẢNG THỐNG KÊ BỀ DÀY TẦNG CHỨA NƯỚC PLEISTOCEN GIỮA (qp1)

	Số TT
	Số hiệu
	Loai công trình
	Huyện (thị xã)
	Xã (thị trấn)
	Bề dày (m)
	Bề dày chứa nước  (m)

	
	
	
	
	
	Từ (m)
	Đến (m)
	Bề dày (m)
	

	1
	D10
	LKNC
	Bình Dương
	Bến Cát
	0,00
	22,00
	22,00
	19,25

	2
	D11
	LKNC
	Chơn Thành
	Chơn Thành
	0,00
	23,00
	23,00
	20,93

	3
	D11A
	LKNC
	Bình Dương
	Bến Cát
	0,00
	22,00
	22,00
	19,12

	4
	LKN4
	LKNC
	Chơn Thành
	Minh Long
	0,00
	13,00
	13,00
	6,60

	Trung bình
	0,00
	20,00
	20,00
	16,48

	Lớn nhất
	0,00
	23,00
	23,00
	20,93

	Nhỏ nhất
	0,00
	13,00
	13,00
	6,60


Bảng V.5. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HÚT NƯỚC (MÚC NƯỚC) THÍ NGHIỆM CÁC LỖ KHOAN VÀ GIẾNG ĐÀO TRONG TẦNG CHỨA NƯỚC PLEISTOCEN GIỮA (qp1)

	Số TT
	Số hiệu
	Loai công trình
	Huyện (thị xã)
	Xã (thị trấn)
	Độ sâu (m)
	Mực nước tĩnh (m)
	Lưu lượng Q (l/s)
	Mực nước hạ thấp S (m)

	1
	B3968
	LKKT
	Chơn Thành
	Minh Long
	27,00
	8,00
	2,00
	 

	2
	D11A
	LKNC
	Bến Cát
	
	24,00
	2,88
	1,04
	8,13

	3
	B2377
	GIẾNG
	Chơn Thành
	Chơn Thành
	7,00
	6,40
	0,10
	0,30

	4
	B2411
	GIẾNG
	Chơn Thành
	Minh Long
	5,35
	4,75
	0,06
	0,20

	5
	B2429
	GIẾNG
	Chơn Thành
	Minh Long
	4,50
	4,10
	0,13
	0,20

	6
	B2437
	GIẾNG
	Chơn Thành
	Minh Long
	6,85
	6,40
	0,09
	0,20

	7
	B3963
	GIẾNG
	Chơn Thành
	Minh Long
	2,10
	1,30
	0,23
	0,30

	8
	B2346
	GIẾNG
	Chơn Thành
	Chơn Thành
	2,85
	2,10
	0,01
	0,20

	9
	2878
	GIẾNG
	Chơn Thành
	Chơn Thành
	6,00
	2,10
	0,18
	0,15

	10
	2878
	GIẾNG
	Chơn Thành
	Chơn Thành
	6,00
	2,10
	0,18
	0,15

	Trung bình
	 
	4,01
	0,40
	1,09

	Lớn nhất
	 
	8,00
	2,00
	8,23

	Nhỏ nhất
	 
	1,30
	0,01
	0,15


Hình V.2. BIỂU ĐỒ TỔNG HỢP QUAN TRẮC ĐỘNG THÁI NƯỚC DƯỚI ĐẤT 
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  II.1.1. 2. Tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen giữa (n22)

Tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen giữa (n22) gồm các đất đá thuộc hệ tầng Bà Miêu (N22bm), phân bố rộng, chiếm khoảng 1/5 diện tích vùng nghiên cứu, chúng phát triển từ tây nam huyện Lộc Ninh xuống Bình Long, Chơn Thành, Đồng Xoài và phía nam huyện Đồng Phú, diện phân bố khoảng 1.500km2 (bản vẽ số 01,02 và 03 - Bản đồ và mặt cắt địa chất thuỷ văn).  Tại các lỗ khoan nghiên cứu trong vùng bắt gặp mái từ 0,00m đến 23,00m (LK D11), trung bình 4,89m và đáy ở độ sâu 14,40m (LK D1) đến 85,5m (LK D10), trung bình 34,27m. Qua liên kết mặt cắt trong các lỗ khoan cho thấy bề dày có xu hướng tăng dần từ bắc xuống nam và từ đông sang tây, một số nơi bị gián đoạn bởi tầng chứa nước Jura dưới - giữa (j1-2). 

Thành phần đất đá là cát, cát bột chứa sạn sỏi, cát bột sét chứa kaolin, màu trắng xám, vàng nhạt loang lổ vàng nâu, nâu hồng, nâu gụ.
Bề dày thay đổi từ 14,40 đến 63,50 m, trung bình 28,60m, bề dày chứa nước trung bình 21,32m (bảng V.6). Tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen giữa (n22) bị phủ bởi tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào bazan Pliocen giữa - trên (βn22-3) và tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocen dưới (qp1).

a. Mức độ chứa nước (xem bản vẽ số 01, 02 và 03 - Bản đồ và mặt cắt địa chất thuỷ văn).
Tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen giữa (n22) có mức độ chứa nước từ nghèo đến trung bình.

- Khu vực có mức độ chứa nước trung bình

Khu vực có mức độ chứa nước trung bình chiếm diện tích khoảng 300km2, phân bố chủ yếu ở phía tây, tây nam và hai khu vực nhỏ ở xã Minh Lập (Chơn Thành) và xã Tân Lập (Đồng Phú). Theo kết quả hút nước tại các lỗ khoan cho lưu lượng 1,00 ÷ 5,62 l/s, mực nước hạ thấp 4,22 ÷ 10,37m, tỷ lưu lượng 0,13 ÷ 1,14 l/sm (bảng V.7). Tài liệu múc nước thí nghiệm trong các giếng đào khi khảo sát lộ trình đo vẽ địa chất thủy văn cho lưu lượng 0,10 ÷ 1,60 l/s, phổ biến 0,20 ÷ 0,60 l/s, mực nước hạ thấp 0,20 ÷ 0,40m.

- Khu vực có mức độ chứa nước nghèo

Khu vực nghèo nước chiếm diện tích khoảng 1.200km2, phân bố trên phần diện tích còn lại. Tài liệu múc nước thí nghiệm trong các giếng đào khi khảo sát lộ trình đo vẽ địa chất thủy văn cho lưu lượng 0,02 ÷ 0,70 l/s, mực nước hạ thấp 0,20 ÷ 0,40m.
Theo kết quả quan trắc lưu lượng tại 3 nguồn lộ từ tháng 07/2002 đến tháng 06/2003 cho thấy lưu lượng dao động trung bình tháng trong một năm thủy văn từ 0,37 đến 10,69 l/s (bảng V.8).


Kết quả tính toán các thông số địa chất thủy văn tại các lỗ khoan hút nước thí nghiệm cho: hệ số thấm K từ 7,02 đến 12,66 m/ng, trung bình 9,36m/ng; độ dẫn nước Kh từ 122,07 đến 344,29m2/ngày, trung bình 244,77m2/ng (bảng VI.10).

b. Chất lượng nước

Độ tổng khoáng hóa thay đổi 0,02 ÷ 0,34g/l, phổ biến 0,02 ÷ 0,05g/l; đặc trưng là môi trường axít đến kiềm yếu với độ pH = 3,44 ÷ 7,93; hàm lượng clorur biến đổi 3,55 ÷ 122,30mg/l; hàm lượng sulfat 0,00 ÷ 20,17mg/l; hàm lượng sắt 0,00 ÷ 4,70mg/l.

 Đa số các mẫu nước thuộc loại rất mềm đến mềm, cá biệt một số mẫu nước thuộc loại cứng trung bình (02 mẫu), với độ cứng 0,05 ÷ 3,65mgdl/l. 

Loại hình hoá học của nước chủ yếu là Clorur - Bicarbonat Natri (chiếm 29,7% số mẫu), Bicarbonat - Clorur Natri (chiếm 23,23%), Clorur Natri (chiếm 13,8% số mẫu).

Theo kết quả phân tích hóa học nước tại lỗ khoan quan trắc của Đề án quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất Q223040 từ năm 1993 đến tháng 6 năm 2003 cho thấy thành phần hóa học của nước trong tầng chứa nước Pliocen giữa (n22 ) ít bị biến đổi theo mùa và theo thời gian (hình V.3).

Kết quả phân tích các mẫu nước được trình bày trong phụ lục số 3.
c. Đặc điểm động thái

Tầng chứa nước Pliocen giữa (n22 ) là tầng chứa nước không áp hoặc có áp yếu cục bộ ở một số nơi, nguồn bổ cập chủ yếu là nước mưa và có thể là từ tầng chứa nước nằm trên. Miền thoát là các sông suối trong vùng và chảy ra khỏi vùng nghiên cứu theo hướng giảm áp. Mực nước tĩnh thay đổi từ 0,15m đến 49,40m. Mực nước dao động theo mùa. Theo kết quả quan trắc động thái nước nước dưới đất tại lỗ khoan D7 từ tháng 07/2002 đến tháng 06/2003 và trạm quan trắc Quốc gia Q223040 từ năm 1993 năm 2003 cho thấy mực nước dao động trong khoảng từ 4,90m đến 6,91m/năm và dao động mực nước luôn chậm pha hơn so với tích lũy độ lệch lượng mưa (hình V.4, V.5 và phụ lục số 2).

Tóm lại, tầng chứa nước Pliocen giữa (n22) phân bố trên diện tích rộng. Khả năng chứa nước từ trung bình đến nghèo, chất lượng nước tốt có thể sử dụng cho mục đích ăn uống, sinh hoạt. Trong vùng nghiên cứu đây là tầng chứa nước rất có ý nghĩa trong cung cấp nước quy mô nhỏ và vừa.

Bảng V.6. BẢNG THỐNG KÊ BỀ DÀY TẦNG CHỨA NƯỚC PLIOCEN GIỮA (n22)

	Số TT
	Số hiệu
	Loai công trình
	Huyện (thị xã)
	Xã (thị trấn)
	Bề dày (m)
	Bề dày chứa nước  (m)

	
	
	
	
	
	Từ (m)
	Đến (m)
	Bề dày (m)
	

	1
	D1
	LKNC
	Bình Long
	Minh Đức
	0,00
	14,40
	14,40
	6,40

	2
	D6
	LKNC
	Bình Long
	Đồng Nơ
	0,00
	29,00
	29,00
	23,90

	3
	D7
	LKNC
	Chơn Thành
	Minh Hưng
	0,00
	38,00
	38,00
	32,38

	4
	D8
	LKNC
	Chơn Thành
	Minh Hưng
	0,00
	17,00
	17,00
	15,50

	5
	D10
	LKNC
	Bình Dương
	Bến Cát
	22,00
	85,50
	63,50
	33,60

	6
	D11
	LKNC
	Chơn Thành
	Chơn Thành
	23,00
	46,50
	23,50
	23,50

	7
	Q10
	LKQT
	Đồng Phú
	TT.Đồng Phú
	0,00
	22,00
	22,00
	17,50

	8
	B3804
	LKKT
	Chơn Thành
	Minh Hưng
	0,00
	28,00
	28,00
	20,00

	9
	B3996
	LKKT
	Chơn Thành
	Minh Long
	6,00
	28,00
	22,00
	19,10

	Trung bình
	5,67
	34,27
	28,60
	21,32

	Lớn nhất
	23,00
	85,50
	63,50
	33,60

	Nhỏ nhất
	0,00
	14,40
	14,40
	6,40


Bảng V.7. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HÚT NƯỚC THÍ NGHIỆM CÁC LỖ KHOAN TRONG TẦNG CHỨA NƯỚC PLIOCEN GIỮA (n22)

	Số TT
	Số hiệu
	Loai công trình
	Huyện (thị xã)
	Xã (thị trấn)
	Độ sâu (m)
	Mực nước tĩnh (m)
	Lưu lượng Q (l/s)
	Mực nước hạ thấp S (m)

	1
	D2
	LKNC
	Bình Long
	Tân Lợi
	117,0
	49,40
	1,00
	7,70

	2
	D6
	LKNC
	Bình Long
	Đồng Nơ
	56,00
	5,10
	1,91
	4,22

	3
	D11
	LKNC
	Chơn Thành
	Chơn Thành
	56,00
	2,07
	5,60
	4,92

	4
	D7
	LKNC
	Chơn Thành
	Minh Hưng
	50,00
	5,62
	1,63
	10,37

	Trung bình
	 
	15,55
	2,54
	6,80

	Lớn nhất
	 
	49,40
	5,60
	10,37

	Nhỏ nhất
	 
	2,07
	1,00
	4,22


Bảng V.8. BẢNG TỔNG HỢP HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC LƯU LƯỢNG (l/s) 
TẠI CÁC NGUỒN LỘ, TẦNG CHỨA NƯỚC PLIOCEN GIỮA (n22).

	         Nguồn lộ

 Tháng
	B964
	B1233
	B1964

	
	
	
	

	07/02
	4,49
	2,62
	0,45

	08/02
	4,50
	2,70
	0,62

	09/02
	8,97
	2,70
	0,59

	10/02
	10,13
	2,77
	0,66

	11/02
	10,69
	2,61
	0,58

	12/02
	8,68
	1,88
	0,66

	01/03
	8,31
	2,80
	0,73

	02/03
	9,47
	2,54
	0,61

	03/03
	8,57
	2,78
	0,45

	04/03
	6,79
	2,62
	0,37


	05/03
	6,85
	2,87
	0,38

	06/03
	7,63
	2,83
	0,38

	Lớn nhất
	10,69
	2,87
	0,73

	Nhỏ nhất
	4,49
	1,88
	0,37

	Trung bình
	7,92
	2,64
	0,54


Hình V.3. BIỂU ĐỒ TỔNG HỢP HÀM LƯỢNG CÁC ION BIẾN ĐỔI THEO THỜI GIAN CÔNG TRÌNH QUAN TRẮC Q223040, TẦNG CHỨA NƯỚC PLIOCEN GIỮA (n22)
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Hình V.4. BIỂU ĐỒ TỔNG HỢP QUAN TRẮC ĐỘNG THÁI NƯỚC DƯỚI ĐẤT
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Hình V.5. BIỂU ĐỒ TỔNG HỢP QUAN TRẮC ĐỘNG THÁI NƯỚC DƯỚI ĐẤT
 TRẠM QUAN TRẮC Q223040, TẦNG CHỨA NƯỚC PLIOCEN GIỮA (n22)
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II.1.2. Các tầng chứa nước khe nứt
Trong tỉnh Bình Phước có mặt các tầng chứa nước khe nứt sau:

 - Tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào bazan Pliocen giữa - trên (βn22-3). 

 - Tầng chứa nước khe nứt  các thành tạo phun trào bazan Miocen trên (βn13). 

 - Tầng chứa nước khe nứt Jura trên - Creta dưới (j3-k1). 

 - Tầng chứa nước khe nứt Jura dưới - giữa (j1-2). 

 - Tầng chứa nước khe nứt Trias giữa (t2). 

 - Tầng chứa nước khe nứt Permi trên - Trias dưới (p3-t1). 
Dưới đây là các đặc trưng chính của các tầng chứa nước khe nứt.
II.1.2.1. Tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào bazan Pliocen giữa - trên (βn22-3)

Tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào bazan Pliocen giữa-trên (βn22-3) gồm các đất đá thuộc hệ tầng Lộc Ninh (B/N22-3ln), phân bố trên bề mặt cao độ khoảng từ 70,0m đến 220,0m, kéo dài từ Bù Đốp, Phước Long sang Lộc Ninh, Bình Long xuống Đồng Phú, Đồng Xoài, diện phân bố khoảng 1.650 km2 (bản vẽ số 01,02 và 03 - Bản đồ và mặt cắt địa chất thuỷ văn). 
Thành phần đất đá: phần phía trên là bột sét, sét màu nâu sẫm, nâu đỏ; phần dưới là bazan olivin cấu tạo đặc sít, xen ít bazan lỗ hổng màu đen xám. 
Tại các lỗ khoan nghiên cứu trong vùng bắt gặp đáy ở độ sâu 10,7m (LN13) tới 104,0m (D2), bề dày từ 10,70 đến 104,00, trung bình 45,01m, bề dày chứa nước trung bình 28,46m (xem bảng V.9). Tầng chứa nước khe nứt Pliocen giữa-trên (βn22-3) phủ lên trên tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen giữa (n22) hoặc tầng chứa nước khe nứt Jura dưới- giữa (j1-2).
a. Mức độ chứa nước (xem bản vẽ số 01, 02 và 03 - Bản đồ và mặt cắt địa chất thuỷ văn).
Mức độ nứt nẻ trong các thành tạo phun trào bazan Pliocen giữa-trên (βn22-3) không đồng đều, không có quy luật, các lỗ hổng không thông với nhau, do đó khả năng chứa nước cũng rất khác nhau. 

Đặc điểm chứa nước không đồng nhất theo chiều sâu và theo diện tích, hoàn toàn phụ thuộc vào đặc điểm nứt nẻ lỗ hổng của đá. Đá nứt nẻ mạnh có nhiều lỗ hổng có khả năng chứa nước tốt, điện trở suất biến đổi trong phạm vi hẹp từ 20(m đến 100(m, đá đặc xít, không nứt nẻ thì hầu như không chứa nước và trở thành cách nước, điện trở suất thay đổi khá lớn từ 100(m - 244(m.
- Khu vực có mức độ chứa nước trung bình

Khu vực có mức độ chứa nước trung bình chiếm diện tích khoảng 650km2,  phân bố chủ yếu ở trung tâm của các khối phun trào, nơi có bề dày lớn như huyện Bình Long (Thanh Phú, An Khương, Thanh An, thị trấn An Lộc, Thanh Bình, Tân Lợi, Tân Hưng, Phước An), huyện Phước Long (Long Hưng, Long Bình, Đa Kia), huyện Lộc Ninh (Lộc Khánh, Lộc Điền), huyện Đồng Phú (Thuận Lợi). 
- Khu vực có mức độ chứa nước nghèo
Xung quanh khu vực có mức độ chứa nước trung bình là khu vực có mức độ chứa nước nghèo (rìa các khối bazan), càng xa khu vực trung tâm chiều dày tầng chứa nước càng mỏng thì mức độ chứa nước càng giảm.
Nước dưới đất thuộc loại không áp, hoặc có áp lực cục bộ, mực nước tĩnh thay đổi từ 0,10 m  đến 49,40m. Kết quả hút nước thí nghiệm tại các lỗ khoan cho cho lưu lượng từ 0,01 đến 6,67 l/s, mực nước tĩnh từ 0,10 đến 49,40m, mực nước hạ thấp từ 0,62 đến 35,00m (xem bảng V.10). Tài liệu múc nước thí nghiệm trong các giếng đào khi lộ trình đo vẽ địa chất thủy văn cho lưu lượng 0,01 ÷ 0,83 l/s, mực nước hạ thấp 0,1 ÷ 1,0m. Các nguồn lộ cho lưu lượng 0,04 ÷ 1,50 l/s.

Kết quả quan trắc lưu lượng tại 6 nguồn lộ từ tháng 07/2002 đến tháng 06/2003 cho thấy lưu lượng dao động trung bình tháng trong một năm thủy văn từ 0,02 đến 1,65 l/s (bảng V.11).

Kết quả tính toán các thông số địa chất thủy văn tại các lỗ khoan LN9, LN14,D2 và LN17 cho: hệ số thấm K 0,02; 0,45; 0,46 và 2,06m/ng, trung bình 0,75m/ng; độ dẫn nước Kh 7,56; 12,60;16,47 và 55,80m2/ngày, trung bình 23,11m2/ng (bảng VI.10).

b. Chất lượng nước
Độ tổng khoáng hóa thay đổi từ 0,01 ÷ 0,67g/l, phổ biến 0,02 ÷ 0,05g/l; đặc trưng là môi trường axít đến kiềm yếu với pH = 4,68 ÷ 8,36; hàm lượng clorur biến đổi 3,55 ÷ 134,71mg/l; hàm lượng sulfat 0,00 ÷ 33,62mg/l; hàm lượng sắt 0,00 ÷ 1,85mg/l.

Đa số nước thuộc loại rất mềm đến mềm, cá biệt một số mẫu nước thuộc loại rất cứng (03 mẫu), với độ cứng 0,05 ÷ 11,90mgdl/l.
Loại hình hoá học của nước chủ yếu là Bicarbonat - Clorur Natri (chiếm 40,85%), Bicarbonat Natri hoặc Calci Magne (chiếm 35,98%), Clorur - Bicarbonat Natri (chiếm 19,51% số mẫu). 
Kết quả phân tích các mẫu nước được trình bày trong  phụ lục số 3.
c. Đặc điểm động thái

Tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào bazan Pliocen giữa - trên (βn22-3) là tầng chứa nước áp lực yếu, nguồn bổ cập chủ yếu là do nước mưa ngấm trực tiếp từ trên xuống và từ ngoài vùng nghiên cứu chảy vào. Miền thoát là các sông suối trong vùng và có thể cung cấp cho các tầng chứa nước lân cận. Nước dưới đất có quan hệ mật thiết với lượng mưa, mực nước dao động theo mùa và đồng pha với lượng mưa, mực nước đạt giá trị cực đại vào các tháng 10 và 11, sau đó giảm dần và đạt giá trị cực tiểu vào các tháng 4, tháng 5 và tháng 6 năm sau (ứng với các tháng khô hạn nhất của năm). 
Biên độ dao động mực nước trong năm ở vùng trung tâm của tầng chứa nước (Long Bình, Phước Long, Lộc Ninh) nơi địa hình cao khá lớn. Kết quả quan trắc động thái nước nước dưới đất tại lỗ khoan D2 từ tháng 07/2002 đến tháng 06/2003 cho thấy chiều sâu mực nước nằm rất sâu và dao động theo mùa, biên độ dao động mực nước trong một năm  khoảng 2,30m (hình V.6 và phụ lục số 2). Càng đi dần về nơi có địa hình thấp (rìa khối phun trào) thì biên độ dao động mực nước càng giảm, chỉ  từ 1,0 đến 2,0m.
Tóm lại: Tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào bazan Pliocen giữa - trên (βn22-3) có diện phân bố rộng, khả năng chứa nước trung bình đến nghèo, chất lượng nước tốt có thể sử dụng cho mục đích ăn uống và sinh hoạt. Tuy nhiên chỉ ở khu vực trung tâm khối Bình Long, Phước Long và Lộc Ninh là có bề dày lớn, nhưng bề dày vỏ phong hóa lớn và mực nước tĩnh nằm sâu, các khu vực còn lại có bề dày mỏng, mức độ chứa nước kém. Do đó những nơi có mức độ chứa nước trung bình có thể khai thác cấp nước tập trung với quy mô nhỏ để cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, còn những nơi nghèo nước tầng chứa nước này ít có ý nghĩa cho việc khai thác cấp nước tập trung mà chỉ có thể khai thác cấp nước sinh hoạt cho từng hộ đơn lẻ.

Bảng V.9. BẢNG THỐNG KÊ BỀ DÀY TẦNG CHỨA NƯỚC KHE NỨT CÁC THÀNH TẠO PHUN TRÀO BAZAN PLIOCEN GIỮA -TRÊN (βn22-3)

	Số TT
	Số hiệu
	Loai công trình
	Huyện (thị xã)
	Xã (thị trấn)
	Bề dày (m)
	Bề dày chứa nước  (m)

	
	
	
	
	
	Từ (m)
	Đến (m)
	Bề dày (m)
	

	1
	B3218
	LKKT
	Bình Long
	Tân Lợi
	0,00
	85,00
	85,00
	49,00

	2
	B3256
	LKKT
	Bình Long
	An Lộc
	0,00
	70,00
	70,00
	29,00

	3
	LN17
	LKNC
	Bình Long
	Thanh An
	0,00
	28,80
	28,80
	23,75

	4
	D2
	LKNC
	Bình Long
	Tân Lợi
	0,00
	104,00
	104,00
	36,00

	5
	Q1
	LKQT
	Lộc Ninh
	TT.Lộc Ninh
	0,00
	47,00
	47,00
	22,50

	6
	LN4
	LKNC
	Lộc Ninh
	Lộc Hoà
	0,00
	21,00
	21,00
	6,60

	7
	LN9
	LKNC
	Lộc Ninh
	LộcTấn
	0,00
	69,00
	69,00
	40,00

	8
	LN10
	LKNC
	Lộc Ninh
	Lộc Quang
	0,00
	18,20
	18,20
	18,20

	9
	LN13
	LKNC
	Lộc Ninh
	Lộc Điền
	0,00
	10,70
	10,70
	7,70

	10
	LN14
	LKNC
	Lộc Ninh
	Lộc Điền
	0,00
	53,00
	53,00
	31,00

	11
	LN15
	LKNC
	Lộc Ninh
	Lộc Thành
	0,00
	11,00
	11,00
	8,00

	12
	LK261
	LKNC
	Phuớc Long
	Đa Kia
	0,00
	101,50
	101,50
	78,50

	13
	LK262
	LKNC
	Phuớc Long
	Đa Kia
	0,00
	42,50
	42,50
	40,33

	14
	LK264
	LKNC
	Phuớc Long
	Đa Kia
	0,00
	73,00
	73,00
	55,00

	15
	LK267
	LKNC
	Phuớc Long
	Bình Thắng
	0,00
	17,00
	17,00
	12,80

	16
	LK268
	LKNC
	Phuớc Long
	Đa Kia
	0,00
	39,10
	39,10
	38,50

	17
	LK269
	LKNC
	Phuớc Long
	Bình Phước
	0,00
	27,40
	27,40
	20,60

	18
	LK272
	LKNC
	Phuớc Long
	Long Hưng
	0,00
	31,40
	31,40
	30,20

	19
	LK275
	LKNC
	Phuớc Long
	Long Hưng
	0,00
	36,10
	36,10
	32,60

	20
	Q2
	LKQT
	Phước Long
	Đa Kia
	0,00
	55,00
	55,00
	21,00

	21
	Q3
	LKQT
	Phước Long
	TT. Phước Bình
	0,00
	60,00
	60,00
	20,00

	22
	Q4
	LKQT
	Phước Long
	Long Hà
	0,00
	33,00
	33,00
	13,00

	23
	Q4A
	LKQT
	Phước Long
	Long Hà
	0,00
	42,00
	42,00
	20,00

	24
	Q6
	LKQT
	Phước Long
	Long Hà
	0,00
	47,50
	47,50
	29,00

	25
	Q8
	LKQT
	Phước Long
	Phú Trung
	0,00
	44,00
	44,00
	33,00

	26
	LK266
	LKNC
	Phước Long
	Long Hưng
	0,00
	48,00
	48,00
	41,20

	27
	LK279
	LKNC
	Phước Long
	Long Hà
	0,00
	30,00
	30,00
	25,84

	28
	LK289
	LKNC
	Phước Long
	Long Tân
	0,00
	15,00
	15,00
	13,50

	Trung bình
	0,00
	45,01
	45,01
	28,46

	Lớn nhất
	0,00
	104,00
	104,00
	78,50

	Nhỏ nhất
	0,00
	10,70
	10,70
	6,60


Bảng V.10. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HÚT NƯỚC THÍ NGHIỆM CÁC LỖ KHOAN TRONG TẦNG CHỨA NƯỚC KHE NỨT CÁC THÀNH TẠO PHUN TRÀO BAZAN  PLIOCEN GIỮA - TRÊN (βn22-3)

	Số TT
	Số hiệu
	Huyện (thị xã)
	Xã (thị trấn)
	Độ sâu (m)
	Mực nước tĩnh (m)
	Lưu lượng Q (l/s)
	Mực nước hạ thấp S (m)

	1
	B3218
	Bình Long
	Tân Lợi
	85,00
	 
	1,20
	21,00

	2
	L486
	Bình Long
	Thanh An
	14,00
	0,10
	1,23
	6,00

	3
	LN17
	Bình Long
	Thanh An
	40,00
	5,05
	2,01
	9,53

	4
	D2
	Bình Long
	Tân Lợi
	117,00
	49,40
	1,00
	7,70

	6
	LN9
	Lộc Ninh
	LộcTấn
	70,00
	32,40
	0,21
	6,80

	7
	LN14
	Lộc Ninh
	Lộc Điền
	60,00
	16,00
	1,15
	17,76

	8
	LK261
	Phuớc Long
	Đa Kia
	107,00
	23,00
	0,40
	35,00

	9
	LK262
	Phuớc Long
	Đa Kia
	49,00
	2,17
	1,14
	24,67

	10
	LK264
	Phuớc Long
	Đa Kia
	80,00
	9,10
	0,80
	3,00

	11
	LK267
	Phuớc Long
	Bình Thắng
	45,50
	4,20
	0,54
	32,00

	12
	LK268
	Phuớc Long
	Đa Kia
	47,00
	0,60
	6,67
	17,80

	13
	LK269
	Phuớc Long
	Bình Phước
	42,00
	6,80
	0,85
	16,98

	14
	LK272
	Phuớc Long
	Long Hưng
	100,00
	1,20
	2,93
	24,30

	15
	LK275
	Phuớc Long
	Long Hưng
	40,00
	3,50
	1,33
	18,85

	16
	Q2
	Phước Long
	Đa Kia
	55,00
	28,47
	0,30
	5,80

	17
	Q3
	Phước Long
	TT.Phước Bình
	60,00
	25,10
	0,01
	15,05

	18
	Q4
	Phước Long
	Long Hà
	33,00
	29,90
	0,05
	1,47

	19
	Q6
	Phước Long
	Long Hà
	33,00
	29,39
	1,10
	0,62

	20
	LK266
	Phước Long
	Long Hưng
	70,00
	6,8
	0,85
	16,98

	21
	LK279
	Phước Long
	Long Hà
	100,00
	4,16
	4,84
	14,37

	22
	LK289
	Phước Long
	Long Tân
	90,00
	 
	0,75
	2,29

	Trung bình
	 
	14,60
	1,40
	14,19

	Lớn nhất
	 
	49,40
	6,67
	35,00

	Nhỏ nhất
	 
	0,10
	0,01
	0,62


Bảng V.11. BẢNG TỔNG HỢP HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC LƯU LƯỢNG ( l/s) TẠI CÁC NGUỒN LỘ TẦNG CHỨA NƯỚC KHE NỨT CÁC THÀNH TẠO PHUN TRÀO BAZAN  PLIOCEN GIỮA - TRÊN (βn22-3)

	                  Nguồn lộ

Tháng đo
	B74
	B165
	B757
	B3268
	B3397
	B3431

	
	
	
	
	
	
	

	07/02
	1,049
	0,138
	0,145
	0,774
	0,481
	0,512

	08/02
	1,072
	0,235
	0,175
	0,783
	0,538
	0,497

	09/02
	0,777
	0,290
	0,570
	0,783
	0,521
	0,422

	10/02
	0,731
	0,300
	1,646
	1,276
	0,557
	0,489

	11/02
	0,642
	0,259
	1,361
	1,445
	0,735
	0,465

	12/02
	0,555
	0,218
	0,797
	1,069
	0,701
	0,483

	01/03
	0,347
	0,186
	0,751
	1,058
	0,650
	0,437

	02/03
	0,333
	0,138
	0,368
	0,976
	0,671
	0,383

	03/03
	0,333
	0,131
	0,112
	0,815
	0,512
	0,464

	04/03
	0,228
	0,051
	0,020
	0,700
	0,458
	0,355

	05/03
	0,307
	0,183
	0,050
	0,679
	0,398
	0,385

	06/03
	0,535
	0,226
	0,115
	0,804
	0,396
	0,282

	Lớn nhất
	1,07
	0,30
	1,65
	1,44
	0,73
	0,51

	Nhỏ nhất
	0,23
	0,05
	0,02
	0,68
	0,40
	0,28

	Trung bình
	0,58
	0,20
	0,51
	0,93
	0,55
	0,43


Hình V.6. BIỂU ĐỒ TỔNG HỢP QUAN TRẮC ĐỘNG THÁI NƯỚC DƯỚI ĐẤT LỖ KHOAN D2, TẦNG CHỨA NƯỚC KHE NỨT CÁC THÀNH TẠO PHUN TRÀO BAZAN  PLIOCEN GIỮA - TRÊN (βn22-3)
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II.1.2.2. Tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào bazan Miocen trên (βn13)

Tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào bazan Miocen trên (βn13) gồm các đất đá thuộc hệ tầng Đại Nga (B/N13đn), phân bố chủ yếu ở phía đông của tỉnh Bình Phước, trên bề mặt cao độ khoảng 100,0 ÷ > 500,0m từ Phước Long xuống Bù Đăng và phía đông huyện Đồng Phú, diện phân bố khoảng 2.800km2 (bản vẽ số 01,02 và 03 - Bản đồ và mặt cắt địa chất thuỷ văn). Tại các lỗ khoan nghiên cứu trong vùng bắt gặp đáy ở độ sâu 5,00m (LK Q9), 6,60m (LK D9) đến 44,00m (LK Q8), 44,1 (LK276).

Thành phần đất đá: phần trên là bột sét, sét màu nâu sẫm, nâu đỏ; phần dưới là bazan, bazan nghèo olivin cấu tạo đặc sít, cấu tạo vi lỗ hổng, màu xám đen. 
Bề dày thay đổi từ 5,00 đến 44,10m, trung bình 19,95m, bề dày chứa nước trung bình 12,80m. Tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào bazan Miocen trên (βn13) phủ trực tiếp lên trên tầng chứa nước khe nứt Jura dưới - giữa (j1-2).

 a. Mức độ  chứa nước (bản vẽ số 01,02 và 03 - Bản đồ và mặt cắt địa chất thuỷ văn). 

Tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào bazan Miocen trên (βn13) có mức độ chứa nước phần lớn là nghèo chỉ có diện nhỏ khoảng 80km2 kéo dài từ xã Đức Liễu, Nghĩa Trung (Bù Đăng) đến xã Phú Trung (Phước Long) là có mức độ chứa nước trung bình. Kết quả hút nước thí nghiệm lỗ khoan quan trắc Q6 cho mực nước tĩnh 29,39m, lưu lượng 1,10l/s, mực nước hạ thấp 0,60m. Tài liệu múc nước thí nghiệm trong các giếng đào khi lộ trình đo vẽ địa chất thủy văn cho thấy: mực nước tĩnh dao động từ 0,50m đến 20,50m, lưu lượng 0,01 ÷ 1,59 l/s, mực nước hạ thấp 0,10 ÷ 0,35m (xem bảng V.13); các nguồn lộ cho lưu lượng 0,12 ÷ 1,23 l/s.

b. Chất lượng nước
Độ tổng khoáng hóa từ 0,02 đến 0,24 g/l, phổ biến 0,03 ÷ 0,05; nước có đặc trưng là môi trường axít đến kiềm yếu pH = 4,41 ÷ 8,40; hàm lượng clorur biến đổi 4,61 ÷ 20,56mg/l; hàm lượng sulfat 0,00 ÷ 9,61mg/l; hàm lượng sắt 0,00 ÷ 0,85mg/l.

Đa số nước thuộc loại nước rất mềm, chỉ có 01 mẫu nước mềm, độ cứng trong khoảng 0,070 ÷ 2,650mgdl/l.

Loại hình hoá học của nước chủ yếu là Bicarbonat - Clorur Natri (chiếm 62,07%), Clorur - Bicarbonat Natri (chiếm 24,14% số mẫu), Bicarbonat Natri hoặc Calci, Magne (chiếm 13,79%). 
Kết quả phân tích các mẫu nước được trình bày trong phụ lục số 3.
c. Đặc điểm động thái

Tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào bazan Miocen trên (βn13) là tầng chứa nước không áp hoặc có áp yếu ở một số nơi, nguồn bổ cập chủ yếu là nước mưa và dòng mặt, miền thoát là các sông suối trong vùng.
Tóm lại: Tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào bazan Miocen trên (βn13) có diện phân bố rộng, chất lượng nước tốt có thể sử dụng cho mục đích ăn uống và sinh hoạt; tuy nhiên do bề dày mỏng, mức độ chứa nước phần lớn là nghèo nên ít có ý nghĩa trong khai thác cung cấp nước tập trung mà chỉ có thể khai thác cấp nước sinh hoạt cho từng hộ đơn lẻ. Khu vực có mức độ chứa nước trung bình  (Phú Trung, Đức Liễu, Nghiã Trung) có thể khai thác với quy mô nhỏ phục vụ ăn uống, sinh hoạt cho nhân dân.
Bảng V.12. BẢNG THỐNG KÊ BỀ DÀY TẦNG CHỨA NƯỚC KHE NỨT CÁC THÀNH TẠO PHUN TRÀO BAZAN MIOCEN  TRÊN (βn13)

	Số TT
	Số hiệu
	Loai công trình
	Huyện (thị xã)
	Xã (thị trấn)
	Độ sâu (m)
	Bề dày (m)
	Bề dày chứa nước  (m)

	
	
	
	
	
	
	Từ (m)
	Đến (m)
	Bề dày (m)
	

	1
	Q9
	LKQT
	Bù Đăng
	Đức Phong
	76,00
	0,00
	5,00
	5,00
	0,00

	2
	D9
	LKQT
	Đồng Phú
	Tân Hưng
	25,00
	0,00
	6,60
	6,60
	0,00

	3
	Q8
	LKQT
	Phước Long
	Phú Trung
	100,00
	0,00
	44,00
	44,00
	33,00

	4
	LK273
	LKNC
	Phước Long
	Phước Tín
	100,00
	0,00
	15,00
	15,00
	9,00

	5
	LK276
	LKNC
	Phước Long
	Phước Tín
	51,00
	0,00
	44,10
	44,10
	31,10

	6
	LK278
	LKNC
	Phước Long
	Phú Trung
	100,00
	0,00
	5,00
	5,00
	0,00

	Trung bình
	 
	0,00
	19,95
	19,95
	12,80

	Lớn nhất
	 
	0,00
	44,10
	44,10
	33,00

	Nhỏ nhất
	 
	0,00
	5,00
	5,00
	0,00


Bảng V.13. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ MÚC NƯỚC THÍ NGHIỆM CÁC GIẾNG ĐÀO TRONG TẦNG CHỨA NƯỚC KHE NỨT CÁC THÀNH TẠO PHUN TRÀO BAZAN MIOCEN TRÊN (βn13)

	Số TT
	Số hiệu
	Huyện (thị xã)
	Xã (thị trấn)
	Độ sâu (m)
	Mực nước tĩnh (m)
	Lưu lượng Q (l/s)
	Mực nước hạ thấp S (m)

	1
	BP-17
	Bù Đăng
	Đoàn Kết
	4,91
	1,48
	0,71
	 

	2
	BP-30
	Bù Đăng
	Đồng Nai
	18,42
	15,69
	0,16
	 


	3
	BP-32
	Bù Đăng
	Minh Hưng
	18,38
	12,30
	0,13
	 

	4
	B1754
	Đồng Phú
	Tân Lợi
	8,84
	7,80
	0,06
	0,35

	5
	BP-01
	Đồng Phú
	Tân Lợi
	10,46
	4,15
	0,42
	 

	6
	BP-02
	Đồng Phú
	Tân Lợi
	3,90
	1,70
	0,50
	 

	7
	L018
	Phước Long
	Phước Tín
	4,70
	4,00
	0,08
	0,20

	8
	L020
	Phước Long
	Phước Tín
	1,60
	0,50
	0,41
	0,30

	9
	L023
	Phước Long
	Phước Tín
	4,00
	1,50
	0,39
	0,30

	10
	B05
	Phước Long
	Phú Riềng
	9,10
	8,20
	0,03
	0,30

	11
	B12
	Phước Long
	Phú Trung
	3,30
	3,00
	0,01
	0,10

	12
	BP-39
	Phước Long
	Phú Trung
	3,83
	0,51
	1,59
	 

	13
	BP-49
	Phước Long
	Đak Ơ
	7,40
	4,67
	0,35
	 

	14
	L039
	Phước Long
	Phước Tín
	22,00
	20,50
	0,23
	0,30

	15
	L038
	Phước Long
	Phước Tín
	14,00
	13,00
	0,10
	0,30

	16
	L040
	Phước Long
	Phước Tín
	7,60
	6,80
	0,08
	0,20

	Trung bình
	6,61
	0,33
	0,26

	Lớn nhất
	20,50
	1,59
	0,35

	Nhỏ nhất
	0,50
	0,01
	0,10


II.1.2.3. Tầng chứa nước khe nứt Jura trên - Creta dưới (j3-k1)

Tầng chứa nước khe nứt Jura trên - Creta dưới (j3-k1) gồm các đất đá hệ tầng Long Bình (AB,A/J3-K1lb). Tại Bình Long các đá lộ ra ở núi Gió (TT. An Lộc) với diện tích khoảng 5 km2 và lộ không liên tục ở phía tây nam xã Minh Đức, với diện tích khoảng 7,5 km2. Tại Lộc Ninh các đá lộ ra ở xã Lộc Hoà, Lộc An với diện tích khoảng 15km2, tại xã Lộc Tấn lộ ra với diện tích  khoảng 60km2 , tổng cộng tầng chứa nước khe nứt Jura trên-Trias dưới (j3-k1) có diện lộ khoảng 87,5km2 (bản vẽ số 01,02 và 03 - Bản đồ và mặt cắt địa chất thuỷ văn). Diện phân bố của tầng chứa nước khe nứt Jura trên - Trias dưới (j3-k1) trong toàn tỉnh khoảng 100km2.
Tại lỗ khoan D2 gặp mái tầng chứa nước ở độ sâu 111,50m và chưa khoan hết chiều dày của tầng chứa nước này. Tại lỗ khoan LN4 bắt gặp mái tầng chứa nước ở độ sâu 21,00m, khoan đến 100,00m vẫn chưa khoan hết chiều dày tầng chứa nước (xem bảng V.14). Bề dày đới nứt nẻ thay đổi từ 44,50m (LN2) đến 53,50m (LN4), trung bình 49,00m. Bề dày chung của tầng thay đổi từ 150,0 đến 200,0m (theo tài liệu địa chất). 

Thành phần đất đá: phần phía trên là bột sét, sét màu nâu sẫm, nâu đỏ; phần dưới là tuf andesit, bột kết màu tím đỏ xen cát kết tuf, andesitobazan porhyrit, andesit porphyrit. Tầng chứa nước khe nứt Jura trên-Trias dưới (j3-k1) bị phủ bởi tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen giữa (n22) và tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào bazan Miocen Pliocen giữa - trên (βn22-3).

a. Mức độ chứa nước (bản vẽ số 01,02 và 03 - Bản đồ và mặt cắt địa chất thuỷ văn).
Tầng chứa nước khe nứt Jura trên - Creta dưới (j3-k1) có mức độ chứa nước nghèo đến trung bình. Kết quả hút nước thí nghiệm các lỗ khoan cho thấy mực nước tĩnh dao động từ 5,30m đến 11,20m, lưu lượng từ 0,18 đến 1,58l/s, mực nước hạ thấp từ 14,16 đến 35,62m (xem bảng V.15). Theo kết quả khảo sát các giếng đào trong khi lộ trình đo vẽ địa chất thủy văn cho thấy: mực nước tĩnh dao động 1,70 ÷ 11,50m, lưu lượng từ 0,06 đến 0,8l/s; các nguồn lộ cho lưu lượng 0,14 ÷ 0,22 l/s. Khu vực Lộc An, Lộc Hoà và Lộc Tấn (Lộc Ninh) có mức độ chứa nước trung bình (khoảng 75km2), khu vực TT An Lộc và Minh Đức, Thanh Bình (Bình Long) có mức độ chứa nước nghèo.
Kết quả tính toán các thông số địa chất thủy văn tại các lỗ khoan LN2 và LN4 cho: hệ số thấm (K) 0,78 và 0,03m/ng, trung bình 0,41m/ng; độ dẫn nước (Kh) 29,30 và 4,37m2/ngày, trung bình 16,84m2/ngày (bảng VI.10).

b. Chất lượng nước
Độ tổng khoáng hóa từ 0,02 đến 0,48g/l; nước có đặc trưng là môi trường axít đến trung tính với pH = 3,86 ÷ 7,71; hàm lượng clorur biến đổi 4,61 ÷ 7,09mg/l; hàm lượng sulfat 0,00 ÷ 19,21mg/l; hàm lượng sắt 0,00 ÷ 0,47mg/l. Nước mềm đến cứng với độ cứng 0,140 ÷ 6,900mgdl/l.

Loại hình hoá học của nước dưới đất chủ yếu là Bicarbonat Natri hoặc Calci, Magne (chiếm 77,78%), Bicarbonat - Clorur Natri (chiếm 11,11%), cá biệt có 01 mẫu là Nitrat - Clorur Natri (chiếm 11,11%). 
Kết quả phân tích các mẫu nước được trình bày trong  phụ lục số 3.
c. Đặc điểm động thái

Tầng chứa nước khe nứt Jura trên - Creta dưới (j3-k1) là tầng chứa nước áp lực yếu, nguồn bổ cập chủ yếu là nước mưa và từ các tầng chứa nước lân cận, miền thoát là các sông suối trong vùng. Mực nước dao động theo mùa, theo kết quả quan trắc mực nước tại 2 lỗ khoan LN2 và LN4 từ tháng 03/2005 đến tháng 09/2005 cho thấy biên độ dao động mực nước từ 2,19m đến 3,52m.

Tóm lại: Tầng chứa nước khe nứt Jura trên - Creta dưới (j3-k1) có chất lượng nước tốt, có thể sử dụng cho mục đích ăn uống và sinh hoạt; tuy bề dày lớn song diện phân bố nhỏ hẹp, mức độ chứa nước từ trung bình đến nghèo nên chỉ có ý nghĩa trong khai thác cung cấp nước với quy mô nhỏ và đơn lẻ.

Bảng V.14. BẢNG THỐNG KÊ BỀ DÀY TẦNG CHỨA NƯỚC KHE NỨT 
JURA TRÊN - CRETA DƯỚI (j3-k1)

	Số TT
	Số hiệu
	Loai công trình
	Huyện (thị xã)
	Xã (thị trấn)
	Độ sâu (m)
	Bề dày (m)
	Bề dày chứa nước  (m)

	
	
	
	
	
	
	Từ (m)
	Đến (m)
	Bề dày (m)
	

	1
	LN2
	LKNC
	Lộc Ninh
	Lộc Tấn
	50,00
	0,00
	>50,00
	>50,00
	44,50

	2
	D2
	LKNC
	Bình Long
	Tân Lợi
	117,00
	111,5
	>117,00
	>5,50
	

	3
	LN4
	LKNC
	Lộc Ninh
	Lộc Hoà
	100,00
	21,00
	>100,00
	>79,00
	53,50

	Trung bình
	 
	44,17
	89,00
	44,83
	49,00

	Lớn nhất
	 
	111,50
	1117,00
	79,00
	53,50

	Nhỏ nhất
	 
	0,00
	50,00
	5,50
	44,50


Bảng V.15. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HÚT NƯỚC THÍ NGHIỆM CÁC LỖ KHOAN TRONG TẦNG CHỨA NƯỚC KHE NỨT JURA TRÊN - CRETA DƯỚI (j3-k1)

	Số TT
	Số hiệu
	Loai công trình
	Huyện (thị xã)
	Xã (thị trấn)
	Độ sâu (m)
	Mực nước tĩnh (m)
	Lưu lượng Q (l/s)
	Mực nước hạ thấp S (m)

	1
	B3224
	LKKT
	Bình Long
	Tân Lợi
	70,00
	 
	0,18
	 

	2
	LN2
	LKNC
	Lộc Ninh
	Lộc Tấn
	50,00
	5,30
	1,58
	14,16

	3
	LN4
	LKNC
	Lộc Ninh
	Lộc Hoà
	100,00
	11,12
	0,70
	35,62

	Trung bình
	 
	8,21
	0,82
	24,89

	Lớn nhất
	 
	11,12
	1,58
	35,62

	Nhỏ nhất
	 
	5,30
	0,18
	14,16


II.1.2.4. Tầng chứa nước khe nứt Jura dưới - giữa (j1-2)

Tầng chứa nước khe nứt Jura dưới - giữa (j1-2 ) bao gồm các hệ tầng địa chất: Chiu Riu (J2cr), Mã Đà (J2mđ), Đắc Krông (J1đk), Đắc Bùng (J1đb) và hệ tầng La Ngà (J2ln). Tầng chứa nước khe nứt Jura dưới - giữa (j1-2 ) phân bố hầu hết diện tích của tỉnh Bình Phước (trừ phần ở phía tây bắc và khu vực núi Bà Rá), với diện tích khoảng 6.387km2. Diện tích phần lộ ra trên mặt của tầng chứa nước này khoảng 1.200km2 (bản vẽ số 01,02 và 03 - Bản đồ và mặt cắt địa chất thuỷ văn).
Tại các lỗ khoan nghiên cứu trong vùng bắt gặp mái ở độ sâu 0,00m (LN7, LN8, LN18 ) đến 47,00m (Q1), các lỗ khoan đều chưa khoan hết chiều sâu của tầng chứa nước này. Bề dày đới nứt nẻ thay đổi từ 5,00m (S1- Đồng Xoài) đến 78,00m (B1101-Đồng Phú) trung bình 41,14m (xem bảng V.16).
 Thành phần đất đá là sét bột kết, sét bột kết vôi, cát bột kết, phiến sét vôi màu xám, xám xanh, xám đen, phần trên bề mặt bị phong hóa triệt để tạo thành sét bột. Phần dưới là đá tươi nứt nẻ ít. Phần lớn diện tích trong tỉnh Bình Phước, tầng chứa nước này bị các tầng chứa nước trong các thành tạo Kainozoi phủ lên trên.

a. Mức độ chứa nước (bản vẽ số 01,02 và 03 - Bản đồ và mặt cắt địa chất thuỷ văn).
Tầng chứa nước khe nứt Jura dưới - giữa (j1-2 ) có mức độ chứa nước từ giàu đến nghèo. 
- Khu vực có mức độ chứa nước giàu

Khu vực giàu nước phân bố thành dải theo hướng đông bắc  - tây nam từ xã Thuận Lợi (Đồng Phú) đến Phú Riềng, Phước Tín (Phước Long) và diện nhỏ thuộc xã Long Bình (Phước Long) và xã Hưng Phước (Bù Đốp), diện tích khoảng 400km2. Mực nước tĩnh thay đổi từ 1,00m đến 5,00m. Kết quả hút nước thí nghiệm tại các lỗ khoan cho lưu lượng 5,12 ÷ 6,57 l/s, mực nước hạ thấp 9,61÷ 23,86m, tỷ lưu lượng 0,22 ÷ 0,63 l/sm  (xem bảng V.17).

- Khu vực có mức độ chứa nước trung bình
Theo tài liệu lộ trình khảo sát đo vẽ địa chất thuỷ văn và kết quả đo địa vật lý, khu vực chứa nước trung bình chiếm khoảng 2.000 km2. Khu vực này phân bố thành các diện ở các huyện Bù Đốp, Lộc Ninh, Bình Long, Chơn Thành, Đồng Phú, thị xã Đồng Xoài, phía tây nam huyện Phước Long và một số diện nhỏ ở phía đông Phước Long, Bù Đăng. Kết quả hút nước thí nghiệm tại các lỗ khoan cho lưu lượng 1,00 ÷ 4,84 l/s, mực nước hạ thấp 1,5 ÷ 42,00m, tỷ lưu lượng 0,03 ÷ 0,96 l/sm, mực nước tĩnh thay đổi từ 1,20m đến 16,90m  (xem bảng V.18). Các giếng đào cho lưu lượng 0,05 ÷ 1,75 l/s, mực nước hạ thấp 0,2 ÷ 0,8m. Các nguồn lộ cho lưu lượng 0,10 ÷ 4,43 l/s.

- Khu vực có mức độ chứa nước nghèo
Khu vực nghèo nước chiếm phần diện tích còn lại khoảng 3.987km2. Kết quả hút nước thí nghiệm tại các lỗ khoan cho lưu lượng 0,14 ÷ 0,85 l/s, mực nước hạ thấp 0,20 ÷ 32,00m, tỷ lưu lượng 0,03 ÷ 0,96 l/sm, mực nước tĩnh thay đổi từ 3,20m đến 17,10m (xem bảng V.19). Các giếng đào có lưu lượng 0,03 ÷ 0,68 l/s, các nguồn lộ cho lưu lượng 0,04 ÷ 0,50 l/s.

 Theo kết quả quan trắc lưu lượng tại 3 nguồn lộ từ tháng 07/2002 đến tháng 06/2003 cho thấy lưu lượng dao động trung bình tháng từ 0,05 l/s đến 9,97 l/s (bảng V.20).
Kết quả tính toán các thông số địa chất thủy văn tại các lỗ khoan hút nước thí nghiệm cho: hệ số thấm K = 0,09 ÷ 2,58 m/ng, trung bình 0,47m/ng; độ dẫn nước Kh = 4,00 ÷ 156,00m2/ngày, trung bình 22,31m2/ng (bảng VI.10).
b. Chất lượng nước
Độ tổng khoáng hóa 0,02g/l ÷ 0,40g/l, phổ biến 0,03 ÷ 0,05g/l; đặc trưng là môi trường axít đến bazơ với pH = 4,31 ÷ 8,44; hàm lượng clorur biến đổi 4,61 ÷ 24,82mg/l; hàm lượng sulfat 0,00 ÷ 43,23mg/l; hàm lượng sắt 0,00 ÷ 0,95mg/l.
Nước rất mềm đến cứng trung bình với độ cứng 0,050 ÷ 4,950mgđl/l.

Loại hình nước phổ biến là Bicarbonat - Clorur Natri (chiếm 33,14%), Clorur - Bicarbonat Natri (chiếm 31,40%) Bicarbonat Natri hoặc Calci Magne (chiếm 26,74%), Clorur Natri hoặc Calci, Magne (chiếm 7,56%). 

Theo kết quả phân tích hóa học của nước nhiều năm tại công trình quan trắc  Q223060 thuộc Đề án quan trắc Quốc gia động thái NDĐ từ năm 1993 đến tháng 6 năm 2003 cho thấy thành phần hóa học của nước trong tầng chứa nước khe nứt Jura dưới - giữa (j1-2 ) ít bị biến đổi theo thời gian (xem hình V.7).

Kết quả phân tích các mẫu nước được trình bày trong  phụ lục số 3.
c. Đặc điểm động thái

Tầng chứa nước khe nứt Jura dưới - giữa (j1-2 ) là tầng chứa nước không áp hoặc có áp lực cục bộ yếu, nguồn bổ cập chủ yếu là nước mưa ngấm xuống, nước mặt và có thể từ các tầng chứa nước nằm trên. Miền thoát là sông Bé, các sông, suối trong vùng và có thể chảy ra khỏi vùng nghiên cứu theo hướng giảm áp.

Mực nước dao động theo mùa. Theo kết quả quan trắc động thái nước dưới đất tại công trình Q223060 thuộc Đề án quan trắc Quốc gia động thái NDĐ từ năm 1993 đến năm 2003 và tại lỗ khoan D8 từ tháng 07/2002 đến tháng 06/2003 cho thấy biên độ dao động mực nước dao động trung bình từ 4,10m đến 6,02m và các đường mực nước đều có biên độ dao động cùng pha với đường tích luỹ lượng mưa (hình V.8,V.9 và phụ lục số 2).

Tóm lại: Tầng chứa nước khe nứt Jura dưới - giữa (j1-2 ) phân bố rộng, chiếm hầu hết diện tích tỉnh Bình Phước, bề dày đới nứt nẻ tương đối lớn, chất lượng nước tốt. Khả năng chứa nước từ nghèo đến giàu, đây là tầng chứa nước rất có ý nghĩa trong khai thác sử dụng cho các mục đích khác nhau. Khu vực có mức độ chứa nước từ trung bình đến giàu có thể khai thác để cung cấp nước tập trung với quy mô từ nhỏ đến vừa phục vụ ăn uống và sinh hoạt cho nhân dân.
Bảng V.16. BẢNG THỐNG KÊ BỀ DÀY TẦNG CHỨA NƯỚC KHE NỨT 
JURA DƯỚI - GIỮA (j1-2)

	Số TT
	Số hiệu
	Loai công trình
	Huyện (thị xã)
	Xã (thị trấn)
	Độ sâu (m)
	Bề dày (m)
	Bề dày chứa nước  (m)

	
	
	
	
	
	
	Từ (m)
	Đến (m)
	Được (m)
	

	1
	B3324
	LKKT
	Bình Long
	Minh Đức
	70,00
	8,00
	70,00
	62,00
	53,10

	2
	B3344
	LKKT
	Bình Long
	Minh Đức
	60,00
	22,00
	60,00
	38,00
	38,00

	3
	B3612
	LKKT
	Bình Long
	Đồng Nơ
	50,10
	4,50
	50,10
	45,60
	42,00

	4
	D3
	LKNC
	Bình Long
	Tân Hưng
	63,00
	6,80
	63,00
	56,20
	54,61

	5
	D5
	LKNC
	Bình Long
	Tân Khai
	140,00
	6,00
	140,00
	134,00
	76,60

	6
	LN18
	LKNC
	Bình Long
	Thanh An
	100,00
	0,00
	100,00
	100,00
	62,00

	7
	Q223060
	LKQT
	Bình Long
	Minh Hưng
	128,80
	26,20
	128,80
	102,60
	11,00

	8
	BP-04
	LKKT
	Bù Đăng
	Bom Bo
	100,00
	15,00
	100,00
	85,00
	85,00

	9
	Q9
	LKQT
	Bù Đăng
	Đức Phong
	76,00
	5,00
	76,00
	71,00
	55,00

	10
	BP-10
	LKKT
	Bù Đăng
	Bom Bo
	80,00
	0,00
	80,00
	80,00
	68,27

	11
	LN3
	LKNC
	Lôc Ninh
	Lộc Hoà
	70,00
	0,00
	70,00
	70,00
	64,00

	11
	LN5
	LKNC
	Bù Đốp
	Tân Thành
	60,00
	18,00
	60,00
	42,00
	41,00

	12
	LN6
	LKNC
	Bù Đốp
	Thanh Hoà
	70,00
	14,30
	70,00
	55,70
	49,00

	13
	B3576
	LKKT
	Chơn Thành
	Tân Quang
	50,00
	27,00
	50,00
	23,00
	23,00

	14
	D8
	LKNC
	Chơn Thành
	Minh Lập
	63,00
	17,00
	63,00
	46,00
	38,00

	15
	B1101
	LKKT
	Đồng Phú
	Tân Hòa
	90,00
	0,00
	90,00
	90,00
	78,00

	16
	B625
	LKKT
	Đồng Phú
	Thuận Lợi
	68,00
	18,00
	68,00
	50,00
	40,00

	17
	S1
	LKNC
	Đồng Phú
	Tân Bình
	120,00
	0,00
	120,00
	120,00
	108,50

	18
	D4
	LKNC
	Đồng Phú
	Thuận Lợi
	65,80
	46,00
	65,80
	19,80
	19,80

	19
	D9
	LKNC
	Đồng Phú
	Tân Hưng
	25,00
	6,60
	25,00
	18,40
	15,00

	20
	LK281
	LKNC
	Đồng Phú
	Thuận Lợi
	101,00
	0,00
	101,00
	101,00
	28,60

	21
	LK286
	LKNC
	Đồng Phú
	Thuận Lợi
	70,00
	0,00
	70,00
	70,00
	38,10

	22
	LK288
	LKNC
	Đồng Phú
	Thuận Lợi
	68,00
	8,00
	68,00
	60,00
	38,20

	23
	Q10
	LKQT
	Đồng Phú
	TT.Đồng Phú
	65,00
	22,00
	65,00
	43,00
	43,00

	24
	Q7
	LKQT
	Đồng Phú
	Thuận Lợi
	70,00
	0,00
	72,00
	72,00
	47,00

	25
	D15
	LKNC
	Đồng Phú
	Tân Lợi
	60,00
	7,00
	65,00
	58,00
	54,50

	26
	LK290
	LKNC
	Đồng Xoài
	Tân Đông
	92,00
	0,00
	92,00
	92,00
	35,00

	27
	D14
	LKNC
	Đồng Xoài
	Tân Xuân
	65,00
	0,00
	65,00
	65,00
	62,50

	28
	LN1
	LKNC
	Lộc Ninh
	Hưng Phước
	70,00
	0,00
	70,00
	70,00
	61,00

	29
	LN2
	LKNC
	Lộc Ninh
	Lộc Tấn
	50,00
	0,00
	50,00
	50,00
	44,70

	2
	LN3
	LKNC
	Lộc Ninh
	Lộc Hoà
	70,00
	0,00
	70,00
	61,90
	

	30
	LN10
	LKNC
	Lộc Ninh
	Lộc Quang
	70,00
	18,20
	70,00
	51,80
	47,00

	31
	LN13
	LKNC
	Lộc Ninh
	Lộc Điền
	100,00
	10,70
	100,00
	89,30
	64,85

	32
	LN8
	LKNC
	Lộc Ninh
	Lộc Thiện
	70,00
	0,00
	70,00
	70,00
	51,00

	33
	Q1
	LKQT
	Lộc Ninh
	Lộc Ninh
	81,00
	47,00
	81,00
	34,00
	34,00

	34
	LK267
	LKNC
	Phuớc Long
	Bình Thắng
	45,50
	17,00
	45,50
	28,50
	15,50

	35
	LK272
	LKNC
	Phuớc Long
	Long Hưng
	100,00
	31,40
	100,00
	68,60
	9,60

	36
	LK269
	LKNC
	Phuớc Long
	Bình Phước
	42,00
	27,40
	42,00
	14,60
	13,60

	37
	LK265
	LKNC
	Phước Long
	Đa Kia
	80,00
	9,00
	80,00
	71,00
	12,00

	38
	LK273
	LKNC
	Phước Long
	Phước Tín
	100,00
	15,00
	100,00
	85,00
	38,90

	39
	LK274
	LKNC
	Phước Long
	Long Bình
	70,00
	6,00
	70,00
	64,00
	37,00

	40
	LK278
	LKNC
	Phước Long
	Phú Trung
	100,00
	5,00
	100,00
	95,00
	27,00

	41
	LK279
	LKNC
	Phước Long
	Long Hà
	100,00
	30,00
	100,00
	70,00
	12,70

	42
	LK289
	LKNC
	Phước Long
	Long Tân
	90,00
	15,00
	90,00
	75,00
	28,50

	43
	LN7
	LKNC
	Phước Long
	Đa Kia
	60,00
	0,00
	60,00
	60,00
	48,90

	44
	Q4A
	LKQT
	Phước Long
	Long Hà
	100,00
	42,50
	100,00
	57,50
	25,00

	45
	Q5
	LKQT
	Phước Long
	Bình Phước
	100,00
	10,00
	100,00
	90,00
	75,00

	46
	Q8
	LKQT
	Phước Long
	Phú Trung
	100,00
	44,00
	82,00
	38,00
	27,00

	Trung bình
	 
	12,62
	77,67
	64,89
	41,14

	Lớn nhất
	 
	47,00
	140,00
	134,00
	78,00

	Nhỏ nhất
	 
	0,00
	25,00
	14,60
	5,00


Bảng V.17. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HÚT NƯỚC THÍ NGHIỆM CÁC LỖ KHOAN TRONG KHU VỰC CÓ MỨC ĐỘ CHỨA NƯỚC GIÀU, TẦNG CHỨA NƯỚC KHE NỨT JURA DƯỚI - GIỮA (j1-2)

	Số TT
	Số hiệu
	Loai công trình
	Huyện (thị xã)
	Xã (thị trấn)
	Độ sâu (m) 
	Mực nước tĩnh (m)
	Lưu lượng Q (l/s)
	Mực nước hạ thấp S (m)

	1
	LN1
	LKNC
	Bù Đốp
	Hưng Phước
	70
	4,60
	5,90
	9,61

	2
	LK288
	LKNC
	Đồng Phú
	Thuận Lợi
	68
	3,00
	5,48
	12,98

	3
	LK286
	LKNC
	Đồng Phú
	Thuận Lợi
	70
	4,10
	5,81
	10,97

	4
	LK281
	LKNC
	Đồng Phú
	Thuận Lợi
	101
	2,40
	6,57
	10,45

	5
	LK274
	LKNC
	Phước Long
	Long Bình
	70
	5,00
	5,12
	12,49

	6
	LK273
	LKNC
	Phước Long
	Phước Tín
	100
	1,00
	5,16
	23,86

	Trung bình
	 
	3,35
	5,67
	13,39

	Lớn nhất
	 
	5,00
	6,57
	23,86

	Nhỏ nhất
	 
	1,00
	5,12
	9,61


Bảng V.18. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HÚT NƯỚC THÍ NGHIỆM CÁC LỖ KHOAN TRONG KHU VỰC CÓ MỨC ĐỘ CHỨA NƯỚC TRUNG BÌNH, TẦNG CHỨA NƯỚC KHE NỨT JURA DƯỚI - GIỮA (j1-2)

	Số TT
	Số hiệu
	Loai công trình
	Huyện (thị xã)
	Xã (thị trấn)
	Độ sâu (m) 
	Mực nước tĩnh (m)
	Lưu lượng Q (l/s)
	Mực nước hạ thấp S (m)

	1
	D3
	LKNC
	Bình Long
	Tân Hưng
	63
	8,39
	1,06
	8,39

	2
	D5
	LKNC
	Bình Long
	Tân Khai
	140
	5,10
	1,23
	35,97

	3
	B3324
	LKKT
	Bình Long
	Minh Đức
	70
	16,90
	1,44
	1,50

	4
	LN18
	LKNC
	Bình Long
	Thanh An
	100
	11,72
	1,45
	19,76

	5
	Q223060
	LKQT
	Bình Long
	Minh Hưng
	128,8
	1,70
	1,50
	4,05

	6
	Q9
	LKQT
	Bù Đăng
	Đức Phong
	76
	8,40
	1,50
	10,70

	7
	LN6
	LKNC
	Bù Đốp
	Thanh Hoà
	70
	8,00
	1,00
	38,99

	8
	LN5
	LKNC
	Bù Đốp
	Tân Thành
	60
	8,10
	1,53
	26,31

	9
	D8
	LKNC
	Chơn Thành
	Minh Lập
	63
	3,94
	3,60
	16,74

	10
	B625
	LKKT
	Đồng Phú
	Thuận Lợi
	68
	8,00
	1,06
	42,00

	11
	B1101
	LKKT
	Đồng Phú
	Tân Hòa
	90
	3,00
	1,40
	5,46

	12
	Q7
	LKQT
	Đồng Phú
	Thuận Lợi
	70
	14,21
	1,60
	7,87

	13
	Q10
	LKQT
	Đồng Phú
	TT.Đồng Phú
	65
	10,38
	1,70
	3,91

	14
	S1
	LKNC
	Đồng Phú
	Tân Bình
	120
	5,80
	3,10
	39,30

	15
	D15
	LKNC
	Đồng Phú
	Tân Lợi
	60,00
	5,20
	3,75
	25,00

	16
	D14
	LKNC
	Đồng Xoài
	Tân Xuân
	65
	2,50
	1,30
	36,18

	17
	LN3
	LKNC
	Lôc Ninh
	Lộc Hoà
	70
	8,10
	1,53
	26,31

	18
	LN13
	LKNC
	Lộc Ninh
	Lộc Điền
	100
	15,15
	1,25
	18,60

	19
	LN8
	LKNC
	Lộc Ninh
	Lộc Thiện
	70
	7,80
	1,28
	22,25

	20
	LN2
	LKNC
	Lộc Ninh
	Lộc Tấn
	50
	5,30
	1,58
	14,16

	21
	LN10
	LKNC
	Lộc Ninh
	Lộc Quang
	70
	9,20
	1,71
	8,74

	22
	LK272
	LKNC
	Phuớc Long
	Long Hưng
	100,0
	1,20
	2,93
	24,30

	23
	Q4A
	LKQT
	Phước Long
	Long Hà
	100,00
	15,54
	1,1
	8,88

	24
	Q5
	LKQT
	Phước Long
	Bình Phước
	100
	2,05
	1,40
	18,02

	25
	LN7
	LKNC
	Phước Long
	Đa Kia
	60
	3,50
	2,80
	23,26

	26
	LK279
	LKNC
	Phước Long
	Long Hà
	100
	4,16
	4,84
	14,37

	Trung bình
	 
	7,44
	1,87
	19,27

	Lớn nhất
	 
	16,90
	4,84
	42,00

	Nhỏ nhất
	 
	1,20
	1,00
	1,50


Bảng V.19. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HÚT NƯỚC THÍ NGHIỆM CÁC LỖ KHOAN TRONG KHU VỰC CÓ MỨC ĐỘ CHỨA NƯỚC NGHÈO, TẦNG CHỨA NƯỚC KHE NỨT JURA DƯỚI - GIỮA (j1-2)

	Số TT
	Số hiệu
	Loai công trình
	Huyện (thị xã)
	Xã (thị trấn)
	Độ sâu (m) 
	Mực nước tĩnh (m)
	Lưu lượng Q (l/s)
	Mực nước hạ thấp S (m)

	1
	B3576
	LKKT
	Chơn Thành
	Tân Quang
	50,00
	10,03
	0,14
	1,20

	2
	LK290
	LKNC
	Đồng Xoài
	Tân Đông
	92
	 
	0,80
	0,20

	3
	LK267
	LKNC
	Phuớc Long
	Bình Thắng
	45,5
	4,20
	0,54
	32,00

	4
	LK269
	LKNC
	Phuớc Long
	Bình Phước
	42,0
	6,80
	0,85
	16,98

	5
	LK265
	LKNC
	Phước Long
	Đa Kia
	80
	3,20
	0,18
	4,80

	6
	Q8
	LKQT
	Phước Long
	Phú Trung
	100
	17,10
	0,20
	24,62

	7
	LK289
	LKNC
	Phước Long
	Long Tân
	90
	 
	0,75
	2,29

	8
	LK278
	LKNC
	Phước Long
	Phú Trung
	100
	 
	0,85
	0,50

	Trung bình
	 
	7,83
	0,56
	13,53

	Lớn nhất
	 
	17,10
	0,85
	32,00

	Nhỏ nhất
	 
	3,20
	0,14
	0,20


Bảng V.20. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC LƯU LƯỢNG (l/s) TẠI CÁC NGUỒN LỘ, TẦNG CHỨA NƯỚC JURA DƯỚI - GIỮA  (j1- 2)
	               Nguồn lộ

       Tháng đo
	B82
	B1374
	B1631

	07/02
	0,06
	0,29
	0,82

	08/02
	0,09
	1,54
	1,92

	09/02
	0,11
	2,26
	6,29

	10/02
	0,14
	1,73
	9,97

	11/02
	0,12
	1,69
	9,69

	12/02
	0,11
	0,81
	5,58

	01/03
	0,10
	0,06
	2,80

	02/03
	0,09
	0,05
	1,42

	03/03
	0,08
	0,05
	1,08

	04/03
	0,05
	0,07
	0,74

	05/03
	0,10
	0,13
	0,91

	06/03
	0,15
	0,29
	1,86

	Lớn nhất
	0,15
	2,26
	9,97

	Nhỏ nhất
	0,05
	0,05
	0,74

	Trung bình
	0,10
	0,75
	3,59


Hình V.7. BIỂU ĐỒ TỔNG HỢP HÀM LƯỢNG ION BIẾN ĐỔI THEO THỜI GIAN CÔNG TRÌNH QUAN TRẮC Q223060, TẦNG CHỨA NƯỚC KHE NỨT JURA DƯỚI - GIỮA (j1-2)
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Hình V.8. BIỂU ĐỒ TỔNG HỢP QUAN TRẮC ĐỘNG THÁI NƯỚC DƯỚI ĐẤT
 LỖ KHOAN D8, TẦNG CHỨA NƯỚC KHE NỨT JURA DƯỚI - GIỮA (j1-2)
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Hình V.9. BIỂU ĐỒ TỔNG HỢP QUAN TRẮC ĐỘNG THÁI NƯỚC DƯỚI ĐẤT
 TRẠM QUAN TRẮC Q223040, TẦNG CHỨA NƯỚC KHE NỨT JURA DƯỚI - GIỮA (j1-2)
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II.1.2.5. Tầng chứa nước khe nứt Trias giữa (t2)

Tầng chứa nước khe nứt Trias giữa (t2) gồm đất đá hệ tầng Châu Thới (T2ct), phân bố rải rác theo thung lũng suối Chà Là , tây bắc Bình Long (An Phú, Thanh Lương) và tây, tây nam Lộc Ninh (Lộc Tấn, Lộc Thành, Lộc Hưng), với diện lộ khoảng 125 km2. Toàn tỉnh diện phân bố của tầng chứa nước này khoảng 225km2 (bản vẽ số 01,02 và 03 - Bản đồ và mặt cắt địa chất thuỷ văn).
Tại các lỗ khoan nghiên cứu bắt gặp mái tầng chứa nước này ở độ sâu 0,00m (LN16-Bình Long) đến 5,40m (LN11-Lộc Ninh), các lỗ khoan đều chưa khoan hết bề dày của tầng chứa nước này (LN11: 70,00m, LN16: 60,00m). Bề dày đới nứt nẻ trung bình khoảng 51,00m (xem bảng V.21). Bề dày chung của tầng thay đổi từ 600,0 đến 650,0m (theo tài liệu địa chất).
 Thành phần đất đá: phần phía trên là bột sét, sét màu xám, xám nâu; phần dưới là cát kết arkos, sét kết, phiến sét vôi xen thấu kính cuội kết màu xám, màu xám sáng phân lớp dày. Tầng chứa nước Trias giữa (t2) bị các tầng chứa nước Pliocen giữa (n22) và tầng chứa nước khe nứt Pliocen giữa - trên (βn22-3) phủ lên trên.
a. Mức độ chứa nước (bản vẽ số 01,02 và 03 - Bản đồ và mặt cắt địa chất thuỷ văn).
Tầng chứa nước khe nứt Trias giữa  (t2) có mức độ chứa nước từ nghèo đến trung bình. Theo kết quả hút nước thí nghiệm các lỗ khoan nghiên cứu ĐCTV và múc nước thí nghiệm các giếng đào trong quá trình lộ trình đo vẽ địa chất thủy văn cho thấy mực nước tĩnh thay đổi từ 2,9m đến 6,50m, lưu lượng từ 0,03 đến 2,13l/s, mực nước hạ thấp từ 0,10m đến 40,08m (xem bảng V.22). Các nguồn lộ cho lưu lượng 0,22 ÷ 1,50l/s.

Kết quả tính toán các thông số địa chất thủy văn tại các lỗ khoan LN11 và LN16 cho: hệ số thấm (K) 0,19 và 0,73m/ng, trung bình 0,46m/ng; độ dẫn nước (Kh) 1,44 và 32,30m2/ngày, trung bình 16,87m2/ngày (bảng VI.10).

b. Chất lượng nước
Độ tổng khoáng hóa 0,03 ÷ 0,64g/l; đặc trưng là môi trường trung tính đến bazơ mạnh với pH = 6,48 ÷ 8,36; hàm lượng clorur biến đổi 4,61 ÷ 13,12mg/l; hàm lượng sulfat 0,96 ÷ 33,62mg/l; hàm lượng sắt 0,02 ÷ 0,33mg/l.

Nước thuộc loại nước rất mềm đến rất cứng với độ cứng 0,07 ÷ 10,900mgdl/l.

Loại hình hoá học của nước chủ yếu  Bicarbonat Calci Natri (chiếm 73,33%), Bicarbonat - Clorur Calci Natri (chiếm 26,67%). 
Kết quả phân tích các mẫu nước được trình bày trong  phụ lục số 3.
c. Đặc điểm động thái

Tầng chứa nước khe nứt Trias giữa (t2) là tầng chứa nước không áp hoặc có áp cục bộ một số nơi, nguồn bổ cập chủ yếu là nước mưa và dòng mặt và có thể từ các tầng chứa nước lân cận. Miền thoát là các sông suối trong vùng.

Mực nước dao động theo mùa. Theo kết quả quan trắc động thái nước dưới đất tại các lỗ khoan LN11và LN16 từ tháng 02/2005 đến tháng 09/2005 cho thấy biên độ dao động mực nước dao động trung bình từ 5,39m đến 8,08m và dao động mực nước có sự chậm pha so với lượng mưa (xem hình V.10 và phụ lục số 2).
Tóm lại: Tầng chứa nước khe nứt Trias giữa (t2) có khả năng chứa nước từ trung bình đến nghèo, chất lượng nước tốt có thể sử dụng cho mục đích ăn uống và sinh hoạt; mặc dù bề dày đới nứt nẻ lớn song diện phân bố nhỏ, nên chỉ có ý nghĩa trong khai thác và sử dụng với quy mô nhỏ lẻ phục vụ tại chỗ.

Bảng V.21. BẢNG THỐNG KÊ BỀ DÀY TẦNG CHỨA NƯỚC KHE NỨT  TRIAS GIỮA (t2)

	Số TT
	Số hiệu
	Huyện (thị xã)
	Xã (thị trấn)
	Độ sâu (m)
	Mực nước tĩnh (m)
	Bề dày (m)
	Bề dày chứa nước  (m)

	
	
	
	
	
	
	Từ (m)
	Đến (m)
	Bề dày (m)
	

	1
	LN11
	Lộc Ninh
	Lộc Thành
	70,00
	5,70
	5,40
	70,00
	64,60
	50,00

	2
	LN16
	Bình Long
	Thanh Lương
	60,00
	3,55
	0,00
	60,00
	60,00
	52,00

	Trung bình
	 
	 
	2,70
	65,00
	62,30
	51,00

	Lớn nhất
	 
	 
	5,40
	70,00
	64,60
	52,00

	Nhỏ nhất
	 
	 
	0,00
	60,00
	60,00
	50,00


Bảng V.22. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HÚT NƯỚC VÀ MÚC NUỚC THÍ NGHIỆM CÁC LỖ KHOAN VÀ GIẾNG ĐÀO, TẦNG CHỨA NƯỚC KHE NỨT TRIAS GIỮA (t2)

	Số TT
	Số hiệu
	Loai công trình
	Huyện (thị xã)
	Xã (thị trấn)
	Độ sâu (m)
	Mực nước tĩnh (m)
	Lưu lượng Q (l/s)
	Mực nước hạ thấp S (m)

	1
	LN11
	LKNC
	Lộc Ninh
	Lộc Thành
	70
	5,70
	0,03
	40,08

	2
	LN16
	LKNC
	Bình Long
	Thanh Lương
	60
	3,55
	2,13
	3,62

	3
	B3367
	GIẾNG
	Bình Long
	Minh Đức
	3,50
	2,90
	0,06
	0,30

	4
	L1491
	GIẾNG
	Lộc Ninh
	Lộc Hưng
	5,80
	3,40
	0,30
	0,10

	5
	L224
	GIẾNG
	Lộc Ninh
	Lộc Khánh
	5,50
	5,10
	0,76
	0,20

	6
	L229
	GIẾNG
	Lộc Ninh
	Lộc Khánh
	7,30
	6,50
	0,21
	0,30

	7
	L936
	GIẾNG
	Lộc Ninh
	Lộc Thành
	4,50
	3,50
	0,71
	0,30

	Trung bình
	 
	4,38
	0,60
	6,41

	Lớn nhất
	 
	6,50
	2,13
	40,08

	Nhỏ nhất
	 
	2,90
	0,03
	0,10


Hình V.10. BIỂU ĐỒ TỔNG HỢP QUAN TRẮC ĐỘNG THÁI NƯỚC DƯỚI ĐẤT
 LỖ KHOAN LỖ KHOAN LN11, TẦNG CHỨA NƯỚC KHE NỨT TRIAS GIỮA (t2)
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II.1.2.6. Tầng chứa nước khe nứt Permi trên - Trias dưới (p3-t1)

Tầng chứa nước khe nứt Permi trên - Trias dưới (p3-t1) gồm đất đá các hệ tầng: Tà Vát (P3tv), Tà Nốt (P3tn) và hệ tầng sông Sài Gòn (T1ssg). Các thành tạo này phân bố dọc theo các suối nhỏ của sông Sài Gòn (suối Ru, suối Trau...)  phía tây bắc Bình Long (Minh Đức, An Phú, Thanh Lương) và phía tây nam Lộc Ninh (Lộc Thành, Lộc Hưng), diện lộ khoảng 120 km2. Trong tỉnh, diện phân bố của tầng vào khoảng 245km2 (bản vẽ số 01,02 và 03 - Bản đồ và mặt cắt địa chất thuỷ văn). 

Tại các lỗ khoan nghiên cứu bắt gặp mái tầng chứa nước này ở độ sâu 0,00m (LN12, MDC1-Bình Long; TL1- Lộc Ninh) đến 11,00m (LN15-Lộc Ninh) và 14,00m (D1-Bình Long), các lỗ khoan đều chưa khoan hết bề dày của tầng chứa nước này (D1: 60,00m, LN12: 70,00m). Bề dày đới nứt nẻ trung bình khoảng 44,66m (xem bảng V.23). Bề dày chung của tầng thay đổi từ 400,0 đến 500,0m (theo tài liệu địa chất).
Thành phần đất đá gồm: cát kết, cát kết vôi, đá vôi, sét, bột kết vôi màu xám lục, xám đen. Tầng chứa nước khe nứt Permi trên - Trias dưới (p3-t1) bị phủ bởi tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen giữa (n22) và tầng chứa nước khe nứt Pliocen giữa-trên (βn22-3).

a. Mức độ chứa nước (bản vẽ số 01,02 và 03 - Bản đồ và mặt cắt địa chất thuỷ văn).
Tầng chứa nước khe nứt Permi trên - Trias dưới (p3-t1) có mức độ chứa nước từ nghèo đến giàu. Khu vực có mức độ chứa nước từ trung bình đến giàu có diện tích khoảng 195km2, nước dưới đất tàng trữ trong các hang hốc castơ của đá vôi thuộc hệ tầng Tà Vát (P3tv), Tà Nốt (P3tn), phân bố ở dọc biên giới Việt Nam - Campuchia (xã Lộc Thành-Lộc Ninh, An Phú, Minh Đức-Bình Long). Mực nước tĩnh thay đổi từ 0,44m đến 12,00m. Theo kết quả hút nước tại các lỗ khoan nghiên cứu địa chất thuỷ văn cho lưu lượng 1,19 ÷ 7,75l/s, mực nước hạ thấp 2,04 ÷ 22,15m, tỷ lưu lượng 0,05 ÷ 3, 42l/sm (xem bảng V.24). Tài liệu múc nước thí nghiệm các giếng đào khi lộ trình đo vẽ địa chất thủy văn cho lưu lượng 0,04 ÷ 0,11 l/s, mực nước hạ thấp 0,20 ÷ 0,30m.

Ở khu vực mỏ đá vôi Thanh Lương-Tà Thiết, nước dưới đất được tàng trữ trong các hang động cactơ, các lỗ khoan ở khu vực này đều cho lưu lượng lớn (>5,00l/s). 
Kết quả tính toán các thông số địa chất thủy văn tại các lỗ khoan LN12, LN15 và D1 cho: hệ số thấm (K) 0,30; 0,37 và 4,02m/ngày, trung bình 1,56m/ng; độ dẫn nước (Kh)  7,20; 11,50 và 148,74m2/ngày, trung bình 55,81m2/ng (bảng VI.10).

b. Chất lượng nước
Độ tổng khoáng hóa thay đổi 0,03 ÷ 0,50g/l; đặc trưng là môi trường axít yếu đến bazơ yếu với pH = 5,19 ÷ 8,43; hàm lượng clorur biến đổi 4,25 ÷ 31,91mg/l; hàm lượng sulfat 0,00 ÷ 21,61mg/l; hàm lượng sắt 0,00 ÷ 0,23mg/l.

Nước rất mềm đến cứng với độ cứng 0,140 ÷ 6,650mgdl/l.
Loại hình hoá học của nước chủ yếu  Bicarbonat Calci hoặc Calci - Natri (chiếm 81,47%), Bicarbonat - Clorur Natri (chiếm 18,52%). 

Kết quả phân tích các mẫu nướcđược trình bày trong phụ lục số 3.
c. Đặc điểm động thái

Tầng chứa nước khe nứt Permi trên - Trias dưới (p3-t1) là tầng chứa nước không áp hoặc áp lực yếu ở một số nơi, nguồn bổ cập chủ yếu là nước mưa và dòng mặt. Miền thoát là các sông suối trong vùng.

Mực nước dao động theo mùa. Theo kết quả quan trắc động thái nước dưới đất tại lỗ khoan D1 (Bình Long) từ tháng 07/2002 đến tháng 06/2003 cho thấy biên độ dao động mực nước trong 1 năm khoảng  3,40m và dao động của mực nước chậm  pha so với lượng mưa (hình V.11). Tại lỗ khoan LN12 (Lộc Ninh) quan trắc từ tháng 05/2005 đến tháng 09/2005 cho biên độ dao động mực nước khoảng 7,77m (hình V.12 và phụ lục số 2). 
Tóm lại: Tầng chứa nước khe nứt Permi trên - Trias dưới (p3-t1) có khả năng chứa nước từ gàu đến nghèo, chất lượng nước tốt có thể sử dụng cho mục đích ăn uống và sinh hoạt; mặc dù diện phân bố nhỏ song bề dày đới nứt nẻ lớn, mặt khác trong đá vôi phát triển nhiều hang hốc castơ có điều kiện tàng trữ NDĐ rất tốt, nên tầng chứa nước này rất có ý nghĩa trong khai thác và sử dụng cho cung cấp nước sinh hoạt với quy mô nhỏ đến vừa.

Bảng V.23. BẢNG THỐNG KÊ BỀ DÀY TẦNG CHỨA NƯỚC KHE NỨT 
PERMI TRÊN - TRIAS DƯỚI (p3 - t1)

	Số TT
	Số hiệu
	Huyện (thị xã)
	Xã (thị trấn)
	Độ sâu (m)
	Mực nước tĩnh (m)
	Bề dày (m)
	Bề dày chứa nước  (m)

	
	
	
	
	
	
	Từ (m)
	Đến (m)
	Bề dày (m)
	

	1
	D1
	Bình Long
	Minh Đức
	60,00
	5,50
	14,00
	60,00
	46,00
	41,00

	2
	TL1
	Bình Long
	An Phú
	50,00
	 
	0,00
	50,00
	50,00
	43,00

	3
	TL3
	Bình Long
	An Phú
	50,00
	 
	0,00
	50,00
	50,00
	40,90

	4
	TL4
	Bình Long
	An Phú
	50,00
	 
	0,00
	50,00
	50,00
	44,00

	5
	MDC1
	Lộc Ninh
	Lộc Thành
	50,00
	2,35
	0,00
	50,00
	50,00
	40,50

	6
	MDC2
	Lộc Ninh
	Lộc Thành
	50,50
	0,44
	0,00
	50,50
	50,50
	42,00

	7
	MDC3
	Lộc Ninh
	Lộc Thành
	50,00
	1,00
	0,00
	50,00
	50,00
	34,40

	8
	L192
	Lộc Ninh
	Lộc Hưng
	78,00
	12,00
	0,00
	78,00
	78,00
	66,00

	9
	LN12
	Lộc Ninh
	Lộc Thành
	70,00
	8,10
	0,00
	70,00
	70,00
	58,50

	10
	LN15
	Lộc Ninh
	Lộc Thành
	60,00
	9,25
	11,00
	60,00
	49,00
	41,00

	Trung bình
	56,23
	5,52
	2,27
	56,23
	53,95
	44,66

	Lớn nhất
	78,00
	12,00
	14,00
	78,00
	78,00
	66,00

	Nhỏ nhất
	50,00
	0,44
	0,00
	50,00
	46,00
	34,40


Bảng V.24. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HÚT NƯỚCTHÍ NGHIỆM CÁC LỖ KHOAN, TẦNG CHỨA NƯỚC KHE NỨT PERMI TRÊN - TRIAS DƯỚI (p3 - t1)

	Số TT
	Số hiệu
	Loai công trình
	Huyện (thị xã)
	Xã (thị trấn)
	Độ sâu (m)
	Mực nước tĩnh (m)
	Lưu lượng Q (l/s)
	Mực nước hạ thấp S (m)

	1
	D1
	LKNC
	Bình Long
	Minh Đức
	60,00
	5,50
	4,00
	13,10

	2
	MDC1
	LKNC
	Lộc Ninh
	Lộc Thành
	50,00
	2,35
	5,00
	5,73

	3
	MDC2
	LKNC
	Lộc Ninh
	Lộc Thành
	50,50
	0,44
	7,75
	5,04

	4
	MDC3
	LKNC
	Lộc Ninh
	Lộc Thành
	50,00
	1,00
	6,97
	2,04

	5
	L192
	LKKT
	Lộc Ninh
	Lộc Hưng
	78,00
	12,00
	1,60
	10,00

	6
	LN12
	LKNC
	Lộc Ninh
	Lộc Thành
	70,00
	8,10
	1,71
	10,64

	7
	LN15
	LKNC
	Lộc Ninh
	Lộc Thành
	60,00
	9,25
	1,19
	22,15

	Trung bình
	 
	5,52
	4,03
	9,81

	Lớn nhất
	 
	12,00
	7,75
	22,15

	Nhỏ nhất
	 
	0,44
	1,19
	2,04


Hình V.11. BIỂU ĐỒ TỔNG HỢP QUAN TRẮC ĐỘNG THÁI NƯỚC DƯỚI ĐẤT
 LỖ KHOAN D1, TẦNG CHỨA NƯỚC KHE NỨT PERMI TRÊN - TRIAS DƯỚI (p3 - t1)

[image: image10.emf]®å thÞ mùc n­íc vµ l­îng m­a t¹i lç khoan D1 (tÇng 

p

3

-

t

1

)  Minh 

®øc - B×NH  LONG

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

7/02 8/02 9/02 10/02 11/02 12/02 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03

Th¸ng/N¨m

L­îng m­a (mm)

-11,0

-10,0

-9,0

-8,0

-7,0

-6,0

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

§é s©u mùc n­íc (m)

L­îng m­a L­îng m­a tÝch luü §é s©u mùc n­íc LK D1


Hình V.12. BIỂU ĐỒ QUAN TRẮC ĐỘNG THÁI NƯỚC DƯỚI ĐẤT
 LỖ KHOAN LN12, TẦNG CHỨA NƯỚC KHE NỨT PERMI TRÊN - TRIAS DƯỚI (p3 - t1)
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II.2. Các thành tạo địa chất rất nghèo nước hoặc không chứa nước
Tỉnh Bình Phước có các thành tạo rất nghèo nước đóng vai trò là mái thấm nước yếu của các tầng chứa nước. Các thành tạo địa chất rất nghèo nước hoặc không chứa nước trong vùng nghiên cứu không có công trình nghiên cứu riêng biệt. Việc mô tả và đánh giá các tầng này chỉ căn cứ vào diện phân bố, chiều sâu thế nằm, thành phần thạch học và bề dày các lớp đất đá.

II.2.1. Các thành tạo địa chất rất nghèo nước

II.2.1.1. Thành tạo địa chất rất nghèo nước trầm tích Đệ tứ (Q)

Thành tạo địa chất rất nghèo nước trầm tích Đệ tứ (Q) bao gồm các trầm tích hồ - đầm lầy (lbQ) và trầm tích deluvi (dQ). Các trầm tích này được phân bố trong các bàu trũng, có diện tích nhỏ trên bề mặt đồng bằng, chủ yếu ở các phần bề mặt 60 ÷ 70m trở lên, chúng đóng vai trò là lớp thấm nước yếu của các tầng chứa nước nằm dưới (tầng chứa nước n22, βn22-3, βn13, j1-2). Bề dày thay đổi trong khoảng 1÷ 2m. Thành phần đất đá gồm bùn sét, bột sét chứa cát mịn, màu xám xanh, xám nhạt, tỷ lệ bột sét 55 ÷ 86%, cát mịn trung 10 ÷ 20% và mùn thực vật.

II.2.1.2. Thành tạo địa chất rất nghèo nước trầm tích Holocen (Q2)

 Thành tạo địa chất rất nghèo nước trầm tích Holocen (Q2) bao gồm trầm tích sông (aQ2), sông - đầm lầy (abQ). Các trầm tích này phân bố rải rác theo một số đoạn ven sông Bé, suối Rạt, suối Rạch Rạt, rạch Bé, suối Xa Cát... và trong hầu hết các suối nhỏ, các thung lũng thấp. Bề dày rất không ổn định, biến đổi từ 1m đến 4m. Các thành tạo này phủ bất chỉnh hợp trên các thành tạo trước Holocen. Thành phần đất đá là bùn sét, bột sét, bột cát mịn màu xám nâu xen các dải sỏi dăm mảnh đá bazan, sét bột kết.

II.2.1.3. Thành tạo  địa chất rất nghèo nước trầm tích Pliocen trên (Q13)

Thành tạo địa chất rất nghèo nước trầm tích Pliocen trên (Q13) bao gồm trầm tích thềm sông (aQ13,aQ12-3). Các thành tạo này phân bố rải rác theo một số đoạn ven thượng nguồn sông Bé, sông Đak Huýt chủ yếu thuộc khu vực xã Hưng Phước (Bù Đốp), Bình Thắng, Bình Phước, Đa Kia (Phước Long) chúng đóng vai trò là lớp thấm nước yếu của tầng chứa nước nằm dưới. Bề dày thay đổi từ 1m đến 3m. Thành phần đất đá gồm cát sạn sỏi thạch anh, cát thạch anh bị gắn kết chắc bởi keo oxyt sắt (laterit) màu nâu vàng, nâu đỏ.

II.2.1.4. Thành tạo địa chất rất nghèo nước phun trào bazan Pliocen trung - thượng, hệ tầng Lộc Ninh (B/N22-3ln)

Thành tạo này được phân bố rải rác theo các dải sót nhỏ ở phía bắc, tây bắc và phía nam của tỉnh Bình Phước. Thành phần đất đá là sét, bột sét màu nâu, nâu đỏ, đây là sản phẩm phong hóa của đá bazan. Bề dày thay đổi từ 1m đến 5m. Các thành tạo này đóng vai trò là lớp thấm nước yếu của tầng chứa nuớc n22, j1-2.

II.2.1.5. Thành tạo địa chất rất nghèo nước phun trào bazan Miocen thượng, hệ tầng Đại Nga (B/N13đn)

Thành tạo này được phân bố rải rác theo các dải sót nhỏ ở phía bắc và trung tâm tỉnh Bình Phước. Thành phần đất đá là sét, bột sét màu nâu, nâu đỏ, đây là sản phẩm phong hóa của đá bazan. Bề dày thay đổi từ 1m đến 5m. Các thành tạo này đóng vai trò là lớp thấm nước yếu của tầng chứa nuớc j1-2.

II.2.2. Các thành tạo địa chất không chứa nước

II.2.2.1 Thành tạo địa chất không chứa nước magma xâm nhập phức hệ Định Quán (MDi,GDi/K1đq)

Thành tạo magma này phân bố theo diện nhỏ ở hạ nguồn suối Song Rinh và tại khu vực phía nam Đồng Phú phát hiện thấy tại lỗ khoan D12 (An Bình-Phú Giáo-Bình Dương), với tổng diện tích phân bố của phức hệ này khoảng 15km2. Thành phần đất đá là đá diorit biotit-hornblend, granodiorit biotit - hornblend và đai mạch diorit porphyrit.

II.2.2.2 Thành tạo địa chất không chứa nước magma xâm nhập phức hệ Bà Rá (M/K1br)

Thành tạo magma này lộ ra khoảng 5km2 ở nửa phía nam núi Bà Rá (xã Sơn Giang và thị trấn Phước Bình huyện Phước Long) và lộ thành các chỏm khoảng 3km2 theo phương kinh tuyến ở phía tây núi Bà Rá và được chia thành các pha:

- Pha 1: chúng lộ ở sườn phía tây núi Bà Rá, suối Dung, một vài nhánh nhỏ của sông Đăk Ken Rô và lòng sông Bé. Thành phần gồm có monzodiorit và monzonit. 

- Pha 2: chúng lộ thành chỏm nhỏ gần đẳng thước, phân bố ở phía tây nam núi Bà Rá. Thành phần gồm monzonit thạch anh và monzogranodiorit. 

- Pha đá mạch: thành phần bao gồm các đá spersatit, granit dạng pegmatit, aplit. Chúng tạo thành các đai mạch có kích thước thay đổi, từ 2 - 3cm  ( 3 - 4m. 
II.2.1.3.Thành tạo địa chất không chứa nước Jura thượng - Creta hạ, phức hệ phun trào Sơn Giang (An/J3 - K1sg)
Phức hệ phun trào Sơn Giang bao gồm các đá núi lửa không phân tầng, phân bố chủ yếu tại núi Bà Rá, thuộc xã Sơn Giang, huyện Phước Long và một diện tích nhỏ ở suối M’Nông thuộc xã Thanh Lương, huyện Bình Long. Tổng diện tích lộ của phức hệ khoảng 4,5km2. Dựa vào thành phần thạch học của phức hệ, có thể chia làm 3 tướng:

- Tướng phun nổ: bao gồm các đá tuf andesit cấu tạo khối, hạt mịn, màu xám đen, chúng rất khó phân biệt bằng mắt thường với đá phun trào. Các thành tạo dăm kết tuf, dăm tảng kết tuf với thành phần mảnh vụn chủ yếu là đá phun trào và xi măng gắn kết là tuf núi lửa bị laterit hóa.

- Tướng phun trào: bao gồm trachyandesitobazan porphyrit và trachyandesit porphyrit có cấu tạo khối, hạnh nhân; kiến trúc porphyr trên nền kiến trúc pilotaxit. 

- Tướng á phun trào: gồm các đá mạch microdiorit porphyrit, monzodiorit porphyr. Chúng có cấu tạo khối, màu xám, xám xanh, xám phớt nâu; kiến trúc hạt nhỏ, nổi ban. Dưới kính đá có kiến trúc porphyr với nền kiến trúc hạt nửa tự hình.
II.2.2.4. Thành tạo địa chất không chứa nước magma xâm nhập phức hệ Tây Ninh (Gb/J3tn)

Thành tạo magma này không lộ trên mặt, chúng được phát hiện ở phía nam Đồng Phú tại lỗ khoan D12 (An Bình-Phú Giáo-Bình Dương), thành tạo này bị phủ bởi thành tạo không chứa nước phức hệ Định Quán (MDi,GDi/K1đq). Thành phần đất đá là đá gabro pyroxenit màu xám đen sẫm, cấu tạo khối đặc sít, rắn chắc.

Tóm lại: Từ kết quả nghiên cứu các điều kiện địa chất thuỷ văn ở trên cho thấy trên địa bàn tỉnh Bình Phước tồn tại 8 tầng chứa nước và 4 thành tạo địa chất  rất nghèo nước, trong đó cả 8 tầng chứa nước đều có ý nghĩa sử dụng đó là:

- Tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocen dưới (qp1). 

 - Tầng chứa nước lỗ hổng Piocen giữa (n22). 

 - Tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào bazan Pliocen giữa - trên (βn22-3). 

 - Tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào bazan Miocen trên (βn13). 

 - Tầng chứa nước khe nứt Jura trên - Creta dưới (j3-k1). 

 - Tầng chứa nước khe nứt Jura dưới - giữa (j1-2). 

 - Tầng chứa nước khe nứt Trias giữa (t2). 

 - Tầng chứa nước khe nứt Pecmi trên - Trias dưới (p3-t1). 

Trong các tầng chứa nước trên thì có ý nghĩa hơn cả là các tầng chứa nước lỗ hổng  Pleistocen dưới (qp1), Pliocen giữa (n22), tầng chứa nước khe nứt các thành  tạo phun trào bazan Pliocen giữa - trên (βn22-3) và tầng chứa nước khe nứt các đá trầm tích Jura (j1-2). Với nước lỗ hổng các khu vực có mức độ giàu nước trung bình tập trung ở phía nam, tây nam như khu vực Chơn Thành, Bình Long và Đồng Phú, với nước khe nứt các khu vực có mức độ chứa nước từ trung bình đến giàu tập trung ở khu vực Bù Đốp, Lộc Ninh, phía tây nam Phước Long, Bình Long, Chơn Thành, thị xã Đồng Xoài và phía tây Đồng Phú.
III. NƯỚC KHOÁNG

Trong tỉnh Bình Phước có điểm nước khoáng silic tại lỗ khoan S1 phường Tân Bình - thị xã Đồng Xoài (thuộc Đề án nghiên cứu nước vùng sâu Nam Bộ), nguồn nước khoáng này đã ghi vào danh bạ ”Các nguồn nước khoáng và nước nóng Việt Nam năm 1998”. Kết quả phân tích tại phòng thí nghiệm Liên đoàn ĐCTV-ĐCCT Miền Nam năm 1996 có hàm lượng SiO2 là 48,39 mg/l, hiện tại lỗ khoan đang được khai thác để lấy nước phục vụ cho ăn uống và sinh hoạt.

Trong quá trình thi công đề án lập bản đồ ĐCTV-ĐCCT vùng Đồng Xoài và Lộc Ninh đã phát hiện một số nguồn lộ, giếng đào và lỗ khoan đạt tiêu chuẩn nước khoáng silic (theo kết quả phân tích mẫu của Phòng thí nghiệm Liên đoàn ĐCTV-ĐCCT Miền Nam), số hiệu điểm,  vị trí và hàm lượng SiO2 xem bảng V.25. 

Bảng V.25. CÁC ĐIỂM NƯỚC KHOÁNG SILIC PHÁT HIỆN KHI THI CÔNG ĐỀ ÁN LẬP BẢN ĐỒ ĐCTV - ĐCCT VÙNG ĐỒNG XOÀI VÀ LỘC NINH
	STT
	Số hiệu
	Vị trí
	Loại nguồn
	Ký hiệu tầng chứa nước
	 Hàm lượng SiO2 (mg/l) 

	1
	D2
	Tân Lợi - Bình Long  
	Lỗ khoan
	(n22-3
	     69,75 

	2
	LN9
	Lộc tấn - Lộc Ninh
	Lỗ khoan
	(n22-3
	     73,94 

	3
	LN17
	Thanh An Bình Long
	Lỗ khoan
	(n22-3
	     84,95 

	4
	Q2 
	Dak Kia - Phước Long
	Lỗ khoan
	(n22-3
	     64,31 

	5
	Q4
	Long Hà - Phước Long
	Lỗ khoan
	(n22-3
	     59,12 

	6
	LN14
	Lôc Điền - Lộc Ninh
	Lỗ khoan
	(n22-3
	     46,47 

	7
	L2020
	Bình Thắng - Phước Long
	Giếng
	(n22-3
	     53,41 

	8
	B3209
	Phước An - Bình Long  
	Giếng
	(n22-3
	     70,00 

	9
	B3263
	TT Bình Long - Bình Long  
	Giếng
	(n22-3
	     71,75 

	10
	B1668
	Tân Hoà - Đồng Phú  
	Giếng
	(n22-3
	     77,00 

	11
	L263
	Thanh Lương - Bình Long
	Giếng
	(n22-3
	     47,00 

	12
	L73
	Thanh Phú - Bình Long
	Giếng
	(n22-3
	     51,75 

	13
	L79
	An Phú - Bình Long
	Giếng
	(n22-3
	     53,25 

	14
	L490
	Thanh An - Bình Long
	Giếng
	(n22-3
	     45,91 

	15
	L486
	Thanh An - Bình Long
	Giếng
	(n22-3
	     69,84 

	16
	DL2
	Lộc tấn - Lộc Ninh
	Nguồn lộ
	(n22-3
	     53,75 

	17
	DL6
	TT.Lộc Ninh - Lộc Ninh
	Nguồn lộ
	(n22-3
	     40,75 

	18
	Q6
	Đức Liễu - Bù Đăng
	Lỗ khoan
	(n13
	     74,07 

	19
	B12
	Phú Riềng - Phước Long  
	Giếng
	(n13
	     41,50 

	20
	D5
	Tân Khai - Bình Long  
	Lỗ khoan
	j1-2
	     57,00 

	21
	D15
	TT. Tân Phú - Đồng Phú  
	Lỗ khoan
	j1-2
	     49,25 

	22
	LN1
	Hưng Phước - Bù Đốp
	Lỗ khoan
	j1-2
	     46,47 

	23
	LN6
	Thanh Hoà - Bù Đốp
	Lỗ khoan
	j1-2
	     49,07 

	24
	LK274
	Long Bình - Phước Long
	Lỗ khoan
	j1-2
	     40,00 

	25
	LN2
	Lộc Tấn - Lộc Ninh
	Lỗ khoan
	j3-k1
	     46,47 

	26
	B3224
	Tân Lợi - Bình Long  
	Lỗ khoan
	j3-k1
	     42,00 

	27
	B3230
	Tân Lợi - Bình Long  
	Nguồn lộ
	j3-k1
	     61,70 

	28
	B3234
	Tân Lợi - Bình Long  
	Nguồn lộ
	j3-k1
	     49,25 

	29
	LN16
	Thanh Lương - Bình Long
	Lỗ khoan
	t2
	     40,48 

	30
	L149
	Lộc Thành - Lộc Ninh
	Giếng
	t2
	     41,25 

	31
	L454
	Lộc Hưng - Lộc Ninh
	Giếng
	t2
	     50,00 

	32
	DL14
	Lộc Hưng - Lộc Ninh
	Nguồn lộ
	t2
	     77,00 

	33
	DL21
	Thanh Lương - Bình Long
	Nguồn lộ
	t2
	     43,25 

	34
	LN12
	Lộc Thành - Lộc Ninh
	Lỗ khoan
	p3-t1
	     68,60 

	35
	L182
	Lộc Hưng - Lộc Ninh
	Giếng
	p3-t1
	     42,75 

	36
	L192
	Lộc Hưng - Lộc Ninh
	Giếng
	p3-t1
	     47,00 

	37
	L215
	Lộc Hưng - Lộc Ninh
	Giếng
	p3-t1
	     50,75 
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